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1 LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành bài báo cáo với đề tài “Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH EFL Global Việt Nam”, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, 

sự tìm tòi học hỏi từ thực tế, em còn nhận được sự giúp đỡ, động viên từ quý thầy cô giáo 

và các anh chị trong toàn thể Công ty TNHH EFL Global Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo Bộ môn Logistics & Quản 

trị chuỗi cung ứng - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tận tình giảng 

dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng trong những năm học vừa qua. Đặc biệt 

là cô TS. Trần Thượng Bích La đã hướng dẫn, hỗ trợ em nhiệt tình trong thời gian thực 

hiện bài báo này. Cảm ơn cô đã đưa ra những lời góp ý bổ ích, kịp thời trong quá trình làm 

việc, những lời đốc thúc của cô đã giúp em có tinh thần trách nhiệm để hoàn thiện bài báo 

cáo của mình một cách tốt hơn và đúng thời hạn. 

Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Tony Huỳnh, quản lý EFL 

Global Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng đã cho em cơ hội để có thể trải nghiệm những công 

việc thực tế, tiếp cận và tìm hiểu những quy trình trong công ty, cùng với chị Võ Tâm Tín 

- Leader team chứng từ của EFL Global đã hướng dẫn em rất tận tình trong các công việc 

tại công ty. Ba tháng vừa qua đã giúp em phần nào áp dụng được kiến thức đã học vào thực 

tế. Em xin chúc công ty ngày càng phát triển trong tương lai. 

Vì thời gian cũng như kiến thức, kinh nghiệm của em còn hạn hẹp nên bài báo cáo không 

thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô, quý anh chị trong 

Công ty để em có thể hoàn thiện bài báo cáo của mình.  

Em xin chân thành cảm ơn! 
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8 LỜI NÓI ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài:  

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại đang ngày càng phát triển như hiện nay, nhu cầu vận 

chuyển và kinh doanh hàng hóa toàn cầu đang ngày càng được ưa chuộng và khá phổ biến 

ở mọi quốc gia. Điều này không chỉ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển mà còn phục vụ cho 

việc giao thương hàng hóa giữa các quốc gia diễn ra thuận lợi hơn, tiêu biểu phải kể đến là 

các dịch vụ vận tải đường hàng không. Vận tải đường hàng không đóng góp một phần quan 

trọng trong việc tạo ra sự thuận lợi và nhanh chóng trong việc giao thương hàng hóa quốc 

tế. Các dịch vụ vận tải đường hàng không cung cấp khả năng vận chuyển hàng hóa nhanh 

chóng, đáng tin cậy và đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị 

trường và tạo dựng mối quan hệ kinh doanh toàn cầu. 

Công ty EFL Global Việt Nam, với bản chất là một đơn vị cung cấp các dịch vụ giao 

nhận, đặc biệt nổi bật với dịch vụ giao nhận hàng không. Dịch vụ giao nhận hàng không 

chiếm ưu thế nhờ tính nhanh chóng, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

quốc tế, điều này khiến việc thiết lập một quy trình giao nhận hàng không chặt chẽ và hiệu 

quả trở thành yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự thành công của công ty. Một quy trình rõ ràng 

và chặt chẽ đóng vai trò như một kim chỉ nam, giúp chuẩn hóa các hoạt động, giảm thiểu 

sai sót trong vận hành, đồng thời tạo cơ sở để tối ưu hóa chi phí thông qua việc loại bỏ các 

bước không cần thiết hoặc cải thiện hiệu suất. Với một công ty có bề dày kinh nghiệm trong 

kinh doanh giao nhận, các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh của EFL Global Việt Nam cơ 

bản là chặt chẽ và chuẩn mực. Việc tiếp cận thực tế, là cơ hội để em được học hỏi kiến thức 

chuyên môn và tích lũy những kiến thức cần thiết làm hành trang cho phát triển sự nghiệp 

trong lĩnh vực giao nhận và logistics sau này, đồng thời giúp em hiểu sâu hơn về các vấn 

đề liên quan đến văn hóa, cách thức tổ chức và vận hành trong một doanh nghiệp quốc tế. 

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng và tiềm năng phát triển của dịch vụ giao nhận 

hàng không nói chung, cũng như xuất phát từ vai trò, vị trí, tính chất phức tạp, đặc điểm 

vận hành và cạnh tranh của dịch vụ giao nhận hàng tại Việt Nam nói riêng, được sự đồng 

ý từ phía Công ty em đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài: "Quy trình xuất khẩu hàng 

lẻ bằng đường hàng không tại Công ty TNHH EFL Global Việt Nam". Việc lựa chọn đề tài 
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này, cho phép em có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về quy trình, làm cơ sở để thực hiện việc phân 

tích, đánh giá và đề xuất các kiến nghị phù hợp với bối cảnh thực tế của Công ty. 

2. Mục tiêu: 

 Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu các hoạt động trong quy trình giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu bằng đường hàng không tại EFL Global Việt Nam. Qua đó, học tập và tiếp thu các 

nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ giao nhận và đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện thêm 

hoạt động giao nhận tại Công ty. 

 Mục tiêu cụ thể  

- Tìm hiểu các vấn đề lý luận cơ bản về quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không. 

- Mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không tại Công ty TNHH EFL Global Việt Nam. 

- Tổng hợp những thành công và những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quy 

trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại EFL Global Việt Nam. 

- Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không tại EFL Global Việt Nam. 

3. Đối tượng nghiên cứu: 

Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại EFL Global Việt Nam - Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

4. Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi không gian: Nghiên cứu này được thực hiện tại EFL Global Việt Nam, tuy nhiên 

các nội dung liên quan đến quy trình được nghiên cứu thực tế tại Chi nhánh Đà Nẵng. 

Phạm vi thời gian: Số liệu của công ty được lấy trong khoảng thời gian từ năm 2023 cho 

đến hiện tại. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

Thu thập dữ liệu sơ cấp: trong quá trình thực tập tại công ty bằng việc quan sát trực tiếp 

hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu và tham khảo ý kiến cá nhân, kinh nghiệm của các 

nhân viên có chuyên môn trong từng bộ phận để thu thập thêm thông tin nhằm làm rõ hơn 

thực trạng quy trình giao nhận tại công ty. 
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Thu thập dữ liệu thứ cấp: ngoài phương pháp quan sát hoạt động kinh doanh em còn thu 

thập các tài liệu có sẵn tại công ty và các nguồn thông tin trên website của công ty. 

6. Kết cấu khóa luận: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không  

Chương 2: Thực trạng quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của EFL 

Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

Chương 3: Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của EFL 

Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 
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1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG LẺ 

BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

1.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu 

1.1.1 Khái niệm 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật thương mại 2005: “Xuất khẩu hàng hóa là việc 

hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh 

thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”. 

Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài, nó không phải là hành vi bán hàng 

riêng lẻ mà là hệ thống bán hàng có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi 

nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng 

bước nâng cao mức sống của nhân dân. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh dễ đem lại hiệu 

quả đột biến. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và thúc 

đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng 

xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ. 

1.1.2 Vai trò của xuất khẩu trong thương mại quốc tế  

1.1.2.1   Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế thế giới và quốc gia 

Hoạt động xuất khẩu là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương và là hoạt động 

đầu tiên của Thương mại quốc tế, xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình 

phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như của toàn thế giới. 

Hoạt động xuất khẩu là điều kiện cần thiết để thúc đẩy kinh tế phát triển do đây là mắt 

xích đầu tiên của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được đánh giá quan trọng là do: 

- Xuất khẩu tạo nguồn vốn quan trọng cho hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu 

máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 

- Hoạt động xuất khẩu có thể làm tăng ngoại tệ thu được, tăng tỉ lệ giá trị trong GDP 

của một quốc gia, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu cho ngân sách nhà nước, kích thích 

đổi mới công nghệ, tiếp cận được với những hình thức kinh doanh mới. 

- Xuất khẩu tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, 

giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp, nâng cao mức sống người dân. 
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- Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta trên cơ sở 

vì lợi ích của các bên, đồng thời gắn liền sản xuất trong nước với quá trình phân công lao 

động quốc tế. Xuất khẩu là một trong những nội dung chính trong chính sách kinh tế đối 

ngoại của nước ta với các nước trên thế giới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. 

1.1.2.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp 

Thông qua xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia và tiếp cận vào 

thị trường thế giới. Nếu thành công đây là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường 

và khả năng sản xuất của mình. 

Xuất khẩu kết hợp với nhập khẩu trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

sẽ góp phần đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước một 

cách tự giác, mở rộng quan hệ kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

hiện có, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. 

Xuất khẩu bắt buộc các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị 

kinh doanh, đồng thời có ngoại tệ để đầu tư lại quá trình sản xuất không những về chiều 

rộng mà cả về chiều sâu. 

Xuất khẩu còn giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng với các thiết 

bị kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đa dạng 

hoá thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch bành 

trướng, tăng doanh số, tăng lợi nhuận. 

Sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động tạo ra thu nhập 

ổn định cho đời sống cán bộ, công nhân viên và tăng thêm lợi nhuận. 

Xuất khẩu phát huy cao tính năng động sáng tạo của cán bộ xuất nhập khẩu cũng như 

các đơn vị tham gia như: tích cực tìm tòi và mở rộng thị trường, khả năng thương lượng 

đàm phán để đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, phát triển các mặt trong khả năng xuất 

khẩu mà doanh nghiệp có khả năng thâm nhập. 

1.1.3 Các hình thức xuất khẩu 

1.1.3.1 Xuất khẩu trực tiếp  

Xuất khẩu trực tiếp là việc xuất khẩu các loại hàng hóa và dịch vụ do chính doanh nghiệp 

sản xuất hoặc thu mua từ các đơn vị sản xuất trong nước tới khách hàng nước ngoài thông 

qua các tổ chức của mình. 
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 Ưu điểm: 

 Doanh nghiệp chủ động tìm và khai thác, thâm nhập thị trường khi đó doanh nghiệp 

có thể đáp ứng được các nhu cầu của thị trường. 

 Giảm các chi phí trung gian, nâng cao sức cạnh tranh, tối đa được lợi nhuận. 

 Nâng cao hiệu quả trong đàm phán và giao dịch, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 Cho phép nhà kinh doanh có điều kiện trực tiếp tiếp cận thị trường để thích nghi với 

nhu cầu thị trường một cách tốt nhất. 

 Nhược điểm: 

 Dễ xảy ra rủi ro nếu không nghiên cứu kỹ thị trường, bán hàng, luật đàm phán. 

 Khối lượng hàng hóa giao dịch lớn mới có thể bù đắp được chi phí giao dịch. 

 Đòi hỏi cán bộ công nhân viên làm công tác KD XNK phải có năng lực hiểu biết về 

các nghiệp vụ ngoại thương, ngoại ngữ, văn hóa của thị trường nước ngoài,... 

1.1.3.2 Xuất khẩu gián tiếp 

Xuất khẩu gián tiếp là hình thức xuất khẩu mà nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu phải mua 

bán hàng hóa thông qua người thứ ba làm trung gian. Người thứ ba sẽ được hưởng một 

khoản tiền nhất định. 

 Ưu điểm: 

 Giảm bớt được chi phí nghiên cứu tìm kiếm bạn hàng. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh như: mở rộng kênh phân phối, mạng 

lưới kinh doanh, am hiểu thị trường, giảm được rủi ro.  

  Giảm các chi phí trong quá trình giao dịch 

 Nhược điểm: 

 Bị thụ động, phải phụ thuộc nhiều vào người trung gian, đặc biệt là không kiểm soát 

được người trung gian. 

 Lợi nhuận bị chia sẻ 

1.1.3.3 Xuất khẩu gia công ủy thác  

Xuất khẩu gia công uỷ thác là phương thức sản xuất hàng xuất khẩu. Trong đó, người 

đặt gia công ở nước ngoài cung cấp: máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu hoặc bán thành 

phẩm theo mẫu và định mức cho trước. Người nhận gia công trong nước tổ chức quá trình 



4 

sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách. Toàn bộ sản phẩm làm ra người nhận gia công 

sẽ giao lại cho người đặt gia công để nhận tiền công. 

 Ưu điểm: 

 Dựa vào vốn của người khác để kinh doanh thu lợi nhuận. 

 Rủi ro ít và chắc chắn được thanh toán. 

 Nhập được những trang thiết bị công nghệ cao tạo nguồn vốn để xây dựng cơ bản. 

 Nhược điểm: 

 Gia công rẻ, khách hàng không biết đến người gia công, không nắm được nhu cầu 

thị trường. Vì vậy, không thể điều chỉnh sản phẩm kinh doanh phù hợp. 

1.1.3.4 Xuất khẩu đối lưu 

Còn gọi là hình thức xuất nhập khẩu liên kết, là phương thức giao dịch trong đó có xuất 

khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán hàng đồng thời là người mua, lượng hàng 

trao đổi có giá trị tương đương nhau, thể hiện ở các mặt: 

 Cân bằng về mặt hàng, mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho đổi 

lấy mặt hàng tồn kho khó bán. 

 Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối phương 

giá hàng xuất khẩu cũng phải được tính cao tương đương và ngược lại. 

 Cân bằng về tổng giá trị hàng hóa giao cho nhau 

 Cân bằng về điều kiện giao hàng:  Nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF. 

1.1.3.5  Hình thức tạm nhập tái xuất 

Là hình thức mà hàng hóa chỉ tạm thời đưa vào lãnh thổ Việt Nam rồi sau đó lại được 

xuất sang nước khác ,hoặc hàng trong nước được tạm xuất ra nước ngoài và sau một thời 

gian nhất định lại được nhập về. Hình thức này là tiến hành nhập khẩu hàng hóa nhưng 

không để tiêu thụ trong nước mà để xuất khẩu sang một nước thứ ba nhằm thu lợi nhuận. 

Hình thức này thường được áp dụng đối với hàng hóa trung chuyển quốc tế, hàng phục 

vụ hội chợ, triển lãm, bảo hành hoặc các mặt hàng kinh doanh dựa trên chênh lệch giá giữa 

các thị trường. Doanh nghiệp thực hiện tạm nhập tái xuất chủ yếu nhằm tận dụng lợi thế về 

vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, kho bãi và dịch vụ logistics để thu lợi nhuận từ hoạt động 

thương mại quốc tế. 
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Tạm nhập tái xuất giúp doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận cao mà không phải tổ 

chức sản xuất, đầu tư vào nhà xưởng máy móc, thiết bị, khả năng thu hồi vốn cũng nhanh 

hơn. 

1.2 Tổng quan về vận tải hàng không trong logistics 

1.2.1 Khái niệm 

Vận tải hàng không là việc sử dụng phương tiện vận tải bằng máy bay để vận chuyển 

hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Trong đó hàng hóa được đóng gói và chất xếp theo tiêu 

chuẩn của ngành hàng không. Việc vận chuyển được thực hiện bằng máy bay chở hàng 

chuyên dụng hoặc buồng chứa của máy bay vận tải hành khách. 

1.2.1.1 Ưu điểm và nhược điểm của vận tải hàng không trong logistics 

1.2.1.2 Ưu điểm 

 Thời gian vận chuyển nhanh chóng 

Máy bay được xem là phương tiện vận tải có tốc độ cao nhất hiện nay. Trung bình, tốc 

độ di chuyển của máy bay chở hàng hoặc chở khách khoảng 800 - 1000 km/h, chưa kể, việc 

vận chuyển trên không bằng máy bay cũng không bị cản trở về mặt địa hình nên hàng hóa 

có thể đến tay người nhận nhanh chóng. 

 Hàng hóa đảm bảo tính an toàn cao 

Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không có thể giảm được tình trạng hàng 

hóa bị hư hỏng do va chạm. Bên cạnh đó còn giúp giảm thiểu tổn thất phát sinh do đổ vỡ, 

thất lạc hàng hay mất cắp. 

 Tính ổn định và độ chính xác về lịch trình  

Lịch bay được kiểm soát và cập nhật liên tục, giúp doanh nghiệp dễ dàng lập kế hoạch 

vận chuyển và theo dõi tình trạng hàng hóa. Đây là lợi thế lớn đối với các chuỗi cung ứng 

cần độ chính xác cao. 

1.2.1.3 Nhược điểm 

 Chi phí vận chuyển lớn 

Quy trình gửi hàng hóa bằng đường hàng không cần đảm bảo chặt chẽ và an toàn tối đa. 

Vì thế, giá cước vận chuyển đường hàng không thường khá cao, tính theo kilogam và cao 

hơn nhiều so với các phương thức khác như đường biển, đường bộ. 

 Thủ tục và quy định nghiêm ngặt 
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Quy trình vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không yêu cầu tuân thủ chặt chẽ về 

khai báo, đóng gói và an ninh hàng không. Điều này khiến thủ tục hải quan và chứng từ 

phức tạp hơn, đòi hỏi người gửi phải chuẩn bị hàng và hồ sơ sớm hơn so với các loại hình 

vận tải khác. 

 Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết 

Thời tiết xấu như sương mù, bão hoặc giông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch bay, gây 

chậm trễ hoặc hủy chuyến, từ đó tác động đến toàn bộ tiến độ vận chuyển. 

 Giới hạn về trọng lượng và kích thước 

Không gian chứa hàng trên máy bay bị giới hạn, khiến phương thức này không phù hợp 

với các lô hàng quá khổ, hàng siêu trường - siêu trọng hoặc khối lượng lớn. Vì vậy, nhiều 

mặt hàng cồng kềnh sẽ khó đáp ứng điều kiện khi gửi hàng hóa bằng đường hàng không. 

1.2.2 Các hàng hóa được phép và không được phép vận chuyển bằng đường hàng 

không 

1.2.2.1 Các loại hàng hóa được phép vận chuyển bằng đường hàng không 

Khi xem xét các loại hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không chúng được 

chia thành hai nhóm chính: Hàng hóa phổ thông và hàng hóa đặc biệt. Cụ thể: 

 Hàng phổ thông - General Cargo 

Các mặt hàng phổ thông là những sản phẩm không thuộc danh mục hàng hóa đặc biệt và 

không yêu cầu các quy trình hay xử lý đặc biệt trong quá trình vận chuyển. Đây là những 

sản phẩm thường gặp trong đời sống hằng ngày như quần áo, giày dép, hàng khô và các sản 

phẩm điện tử thông thường (không bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính 

xách tay). Các mặt hàng này không đòi hỏi biện pháp bảo quản đặc biệt trong quá trình vận 

chuyển và thường được vận chuyển trong điều kiện tiêu chuẩn. 

Một số loại hàng hóa phổ thông phổ biến bao gồm: 

 Hàng tiêu dùng: Đồ gia dụng, quần áo, sách, đồ chơi… (ngoại trừ điện thoại di động, 

máy tính bảng và laptop). 

 Hàng khô: Các sản phẩm không dễ hư hỏng hoặc không yêu cầu điều kiện bảo quản 

đặc biệt như gia vị, ngũ cốc. 

 Phụ tùng và cơ khí: Các bộ phận máy móc, thiết bị không yêu cầu bảo quản nhiệt độ 

đặc biệt. 
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 Hàng hóa đặc biệt – Special Cargo 

Hàng hóa đặc biệt là loại hàng hóa đòi hỏi quy trình vận chuyển phức tạp hơn khi sử 

dụng phương thức hàng không, đặc biệt là các mặt hàng có tính chất, kích thước, trọng 

lượng hoặc giá trị đặc biệt. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận chuyển, các 

loại hàng này phải tuân thủ những điều kiện cụ thể về đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị chứng 

từ và quy trình xử lý chuyên biệt. 

Các mặt hàng đặc biệt bao gồm: hàng nguy hiểm, động vật sống, hàng dễ hư hỏng, hàng 

ẩm ướt, các sản phẩm nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ cùng nhiều loại hàng hóa khác 

yêu cầu điều kiện vận chuyển đặc thù. 

1.2.2.2 Các loại hàng hóa không được phép vận chuyển bằng đường hàng không 

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), không cho phép vận chuyển bất kỳ 

hàng hóa nào có chứa các chất có khả năng “ nổ, xảy ra phản ứng nguy hiểm,tạo ra lửa hoặc 

nhiệt độ nguy hiểm hoặc thải các khí nguy hiểm hoặc hơi độc hại, ăn mòn và dễ cháy ngay 

trong các điều kiện vận chuyển thông thường”. 

Các nhóm hàng hóa chủ yếu bao gồm: 

Nhóm hàng hóa Ví dụ 

Chất nổ, dễ cháy Pháo hoa, thuốc nổ, xăng, cồn 

Khí nén, khí độc Bình gas, khí nén 

Chất độc, chất ăn mòn Hóa chất độc, axit 

Hàng cấm, vi phạm pháp luật Ma túy, vũ khí trái phép 

Ngoài ra, tất cả hàng hóa trước khi vận chuyển bằng đường hàng không đều phải trải qua 

quy trình kiểm tra an ninh gồm kiểm tra chứng từ, bao bì, soi chiếu bằng máy X-ray và 

kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nghi vấn nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng 

không trước khi xếp lên tàu bay. 

1.3 Khái quát chung về hàng lẻ 

1.3.1 Khái niệm 

Hàng lẻ trong vận tải hàng không là khái niệm dùng để chỉ các lô hàng có khối lượng 

hoặc kích thước nhỏ, không đủ để thuê riêng một đơn vị xếp hàng (ULD – Unit Load 

Device) hoặc khoang hàng trên máy bay, nên cần được gom chung với nhiều lô hàng của 

các chủ hàng khác để vận chuyển. 
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Hình thức này thường được gọi là hàng gom (consolidated cargo) và được thực hiện bởi 

các công ty giao nhận nhằm tối ưu hóa chi phí và tải trọng vận chuyển (IATA, 2023). 

1.3.2 Đặc điểm 

Hàng lẻ trong vận tải hàng không mang những đặc điểm đặc trưng gắn liền với bản chất 

của hoạt động gom hàng. Trước hết, các lô hàng lẻ thường có quy mô nhỏ về khối lượng 

và thể tích, không đủ điều kiện để vận chuyển độc lập, do đó phải tham gia vào quá trình 

gom hàng cùng với nhiều lô hàng khác. Quá trình vận chuyển hàng lẻ luôn gắn liền với hai 

công đoạn chính là gom hàng tại nơi xuất phát và tách hàng tại nơi đến, làm phát sinh thêm 

các khâu xử lý trung gian so với hàng nguyên. 

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển hàng lẻ phụ thuộc nhiều vào vai trò của doanh nghiệp 

giao nhận, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức gom hàng, phân loại, phát hành chứng từ và 

điều phối vận chuyển. Trong quá trình này, hàng hóa thường được vận chuyển dưới hai loại 

vận đơn là House Air Waybill và Master Air Waybill, phản ánh mối quan hệ nhiều cấp giữa 

chủ hàng, đơn vị giao nhận và hãng hàng không. Ngoài ra, chi phí vận chuyển hàng lẻ 

thường được xác định dựa trên trọng lượng tính cước, phụ thuộc vào cả khối lượng thực tế 

và thể tích quy đổi của hàng hóa. 

 Ưu điểm: 

Vận chuyển hàng lẻ bằng đường hàng không mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh 

nghiệp. Trước hết, ưu điểm nổi bật nhất của hình thức này là hiệu quả về chi phí đối với 

các lô hàng nhỏ, khi doanh nghiệp chỉ cần thanh toán cho phần không gian vận chuyển thực 

tế sử dụng thay vì phải thuê toàn bộ khoang hàng. Điều này góp phần cải thiện dòng tiền 

và giảm áp lực tồn kho, do doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hóa với khối lượng nhỏ 

nhưng tần suất cao hơn. Bên cạnh đó, vận chuyển hàng lẻ còn tạo ra tính linh hoạt trong 

hoạt động kinh doanh, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với sự biến động của 

nhu cầu thị trường. Một lợi ích quan trọng khác là khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, 

ngay cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ cũng có thể tham gia thương mại toàn cầu mà 

không cần khối lượng hàng hóa lớn. Ngoài ra, với lợi thế về tốc độ của vận tải hàng không, 

hàng lẻ đặc biệt phù hợp với các mặt hàng có giá trị cao hoặc yêu cầu giao hàng gấp. 

 Nhược điểm:  



9 

Mặc dù có nhiều lợi ích, vận chuyển hàng lẻ cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Do 

hàng hóa phải trải qua nhiều công đoạn xử lý như gom, phân loại và tách hàng, nên rủi ro 

hư hỏng hoặc thất lạc thường cao hơn so với vận chuyển hàng nguyên. Mặc dù vận tải hàng 

không có tốc độ nhanh, nhưng đối với hàng lẻ, thời gian vận chuyển trong một số trường 

hợp có thể kéo dài do phải chờ gom đủ hàng trước khi xếp chuyến. Ngoài ra, các khoản chi 

phí phát sinh như phí xử lý hàng hóa, phí chứng từ hoặc phụ phí an ninh có thể làm tăng 

tổng chi phí nếu doanh nghiệp không nắm rõ. Đối với các mặt hàng dễ vỡ hoặc có giá trị 

cao, yêu cầu về đóng gói và bảo hiểm hàng hóa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn nhằm hạn 

chế rủi ro trong quá trình vận chuyển. 

1.3.3 So sánh sự khác nhau giữa hàng lẻ và hàng nguyên chuyến bay 

Sự khác biệt giữa hàng lẻ và hàng nguyên chuyến bay trong vận tải hàng không thể hiện 

rõ ở quy mô lô hàng, cấu trúc chi phí và quy trình xử lý. Hàng lẻ phù hợp với các lô hàng 

nhỏ và có chi phí ban đầu thấp hơn, trong khi hàng nguyên chuyến bay trở nên kinh tế hơn 

khi khối lượng hàng hóa tăng lên do tối ưu được chi phí trên mỗi đơn vị. Các lô hàng nguyên 

chuyến bay thường được vận chuyển nhanh hơn và ổn định hơn vì không phải trải qua quá 

trình gom và tách hàng, đồng thời số lần xử lý hàng hóa cũng ít hơn, từ đó làm giảm rủi ro 

hư hỏng. 

Ngược lại, hàng lẻ mang lại tính linh hoạt cao hơn, cho phép doanh nghiệp duy trì mức 

tồn kho thấp và dễ dàng điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, 

mức độ kiểm soát đối với hàng lẻ thường thấp hơn do phụ thuộc vào đơn vị giao nhận. Trên 

thực tế, nhiều doanh nghiệp thường bắt đầu với hình thức vận chuyển hàng lẻ khi quy mô 

còn nhỏ, sau đó chuyển sang hàng nguyên chuyến bay khi sản lượng tăng lên và chuỗi cung 

ứng trở nên ổn định hơn. 

1.4 Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của người giao nhận 

1.4.1 Khái niệm quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không 

Theo thuật ngữ ISO 9000:2015 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 

(International Organization for Standardization): “Quy trình (Process) là tập hợp các hoạt 

động liên quan hoặc tương tác lẫn nhau, sử dụng đầu vào để cho ra kết quả dự kiến. Kết 

quả dự kiến hay còn gọi là đầu ra, sản phẩm hay dịch vụ, phụ thuộc vào bối cảnh được đề 

cập”. 
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Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không là một chuỗi các hoạt động có mối 

liên hệ chặt chẽ với nhau, được tổ chức và thực hiện theo một trình tự nhất định nhằm đưa 

hàng hóa từ người xuất khẩu đến người nhập khẩu thông qua phương thức vận tải hàng 

không. Quy trình này bắt đầu từ việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tiến hành gom hàng 

từ nhiều chủ hàng khác nhau, xử lý chứng từ, thực hiện thủ tục hải quan, tổ chức vận chuyển 

bằng đường hàng không và kết thúc khi hàng hóa được giao đến người nhận tại điểm đến. 

1.4.2 Sơ đồ quy trình  

Trong thực tế sẽ có rất nhiều loại hàng hóa và quy trình dành riêng cho từng loại, tuy 

nhiên trong bài khóa luận này, chỉ trình bày quy trình cơ bản và chung nhất cho tất cả các 

phân loại hàng. Dưới đây là quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không với vai 

trò là một công ty giao nhận. 

 

Sơ đồ 1-1 Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không ( Raita,2017) 
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1.4.3 Quy trình chi tiết  

    Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển và thông tin lô hàng  

Công ty giao nhận tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, bao gồm các thông tin 

như tên hàng, số lượng, trọng lượng, kích thước,... . Tiếp theo đó, người giao nhận sẽ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, đồng thời tư vấn cho khách hàng về phương 

thức vận chuyển phù hợp. 

Công việc này thường do bộ phận Kinh doanh (Sales) và Chăm sóc khách hàng 

(Customer Service – CS) đảm nhận. Trong quá trình tiếp nhận thông tin, khách hàng sẽ 

cung cấp các chứng từ liên quan như Commercial Invoice, Packing List, Booking Request 

hoặc các chứng từ đặc biệt đối với hàng nguy hiểm nếu có. Thời gian thực hiện bước này 

thường diễn ra trong vòng từ 1 – 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu vận chuyển. 

Hiệu quả của bước công việc này được đánh giá thông qua tốc độ phản hồi khách hàng, độ 

chính xác của thông tin tiếp nhận và tỷ lệ xử lý yêu cầu thành công. 

 Bước 2: Liên hệ với hãng hàng không và chốt giá với khách hàng  

Công ty giao nhận sẽ liên hệ với các hãng hàng không để kiểm tra lịch bay, tình trạng 

chỗ trống và cước phí vận chuyển, sau đó trao đổi với khách hàng để chốt mức giá tốt nhất. 

Công đoạn này chủ yếu do bộ phận Pricing phối hợp với Customer Service thực hiện nhằm 

đảm bảo lựa chọn được chuyến bay đáp ứng cả về chi phí lẫn thời gian giao hàng. Các 

chứng từ liên quan bao gồm báo giá (Quotation), Booking Request và Booking 

Confirmation. 

  Bước 3: Gửi SI cho khách hàng  

Sau khi đã xác nhận được chuyến bay và cước vận chuyển, người giao nhận sẽ gửi 

Shipping Instruction (SI) cho khách hàng để khách hàng kiểm tra và cung cấp các thông tin 

chi tiết liên quan đến lô hàng.Đồng thời, nhận booking confirmation do hãng hàng không 

phát hành và gửi cho khách hàng. 

Giai đoạn này thường do bộ phận Customer Service hoặc Documentation đảm nhận. Quá 

trình thực hiện thường hoàn tất trong ngày sau khi nhận được xác nhận booking từ hãng 

bay. Hiệu quả của công việc này được đánh giá thông qua tỷ lệ chỉnh sửa chứng từ và thời 

gian khách hàng phản hồi xác nhận thông tin. 

  Bước 4: Thông báo thời gian làm hàng  
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Sau khi hoàn tất việc đặt chỗ và xác nhận thông tin lô hàng, bộ phận Customer Service 

phối hợp với Operation sẽ thông báo cho khách hàng thời gian và địa điểm giao hàng, đồng 

thời cung cấp cut-off time (thời hạn cuối nhận hàng trước chuyến bay) và thời hạn nộp 

chứng từ. Theo đó yêu cầu khách hàng chủ động sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa đến địa 

điểm tập kết đúng thời gian quy định. 

  Bước 5: Nhận hàng tại sân bay và tiến hành xử lý hàng hóa 

Công việc này chủ yếu do bộ phận Logistics đảm nhận. Các chứng từ liên quan gồm 

Packing List, Cargo Receipt và Cargo Label. Thời gian thực hiện thường trong ngày giao 

hàng trước thời gian cut-off 2 tiếng. Hiệu quả công việc của bước này được đánh giá thông 

qua tỷ lệ sai lệch hàng hóa, tỷ lệ thất lạc hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá trình xử lý. 

Khi hàng hóa được đưa đến sân bay hoặc kho hàng không, người giao nhận sẽ tiến hành 

tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa có trùng khớp với thông tin đã khai báo trước đó. Trong 

trường hợp phát hiện sự sai lệch giữa hàng hóa thực tế và thông tin đã cung cấp, người giao 

nhận sẽ tiến hành trao đổi với khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

Tiến hành dán nhãn của người giao nhận và của hãng hàng không, cùng các mã hiệu đã 

chuẩn bị trước đó vào vào các kiện hàng để tránh trường hợp thất lạc hàng hóa trong quá 

trình vận chuyển. 

  Bước 6: Làm thủ tục tại cảng hàng không 

Người giao nhận sẽ hướng dẫn chủ hàng làm thủ tục hải quan, thông quan, đưa hàng vào 

kho hàng không, soi chiếu an ninh,... . Nếu như chủ hàng có yêu cầu ủy quyền  cho người 

giao nhận thì việc này do người giao nhận đảm nhiệm luôn. 

  Bước 7: Phát hành MAWB và HAWB  

Hoàn tất các thủ tục hải quan, hãng hàng không sẽ phát hành vận đơn chủ - MAWB cho 

lô hàng. Ngay sau đó, bộ phận Documentation sẽ dựa vào thông tin toàn bộ lô hàng để phát 

hành vận đơn nhà - HAWB, rồi gửi cho chủ hàng để họ kiểm tra lại thông tin, xác nhận độ 

chính xác. 

Tiếp đó bản bản vận đơn gốc cùng với các chứng từ cần thiết sẽ được gửi cùng lô hàng 

đến nước nhập khẩu. 

  Bước 8: Gửi thông tin về lô hàng cho đại lý nước ngoài 
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Công ty giao nhận ở nước xuất khẩu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như: Pre-alert, HAWB, 

MAWB, Commercial Invoice và Packing List,... và gửi cho đại lý của mình ở nước nhập 

khẩu. Thông báo cho bên đại lý chuẩn bị cho việc thông quan lô hàng nhập và sắp xếp việc 

giao hàng cho người nhận. Công việc này thường do bộ phận Customer Service phối hợp 

với đại lý nước ngoài đảm nhận. 

 Tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận vận tải mà sẽ có các bước khác như thanh 

toán chi phí, lưu trữ chứng từ, chăm sóc khách hàng,... Điều này phụ thuộc vào từng người 

giao nhận. Về cơ bản người giao nhận làm hàng xuất theo các bước nêu trên là đã hoàn tất 

nhiệm vụ. 

1.5 Cơ sở pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng lẻ 

bằng đường hàng không 

1.5.1 Cơ sở pháp lý và hệ thống quản lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng lẻ 

bằng đường hàng không  

1.5.1.1 Các quy đinh, pháp luật hiện hành  

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không phải tuân thủ các 

cơ sở pháp lý bao gồm: các điều ước quốc tế liên quan đến vận tải hàng không, các quy 

định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cùng với hệ thống văn bản pháp 

luật của Nhà nước Việt Nam. Những quy định này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng 

hóa được thực hiện đúng quy trình, đồng thời bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của các bên 

tham gia như người gửi hàng, người nhận hàng, hãng hàng không và người giao nhận 

(freight forwarder).  

 Các quy phạm pháp luật quốc tế liên quan đến vận tải hàng không như: 

-  Công ước Warsaw năm 1929 về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển 

quốc tế bằng đường hàng không. 

-  Nghị định thư Hague năm 1955 sửa đổi Công ước Warsaw 

-  Công ước Montreal năm 1999 về thống nhất một số quy tắc trong vận chuyển quốc 

tế bằng đường hàng không. 

- Các quy định và tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) về 

vận chuyển hàng hóa hàng không. 



14 

- Các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (IATA 

Dangerous Goods Regulations – DGR). 

 Tại Việt Nam, hoạt động giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 

cũng được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật. 

-  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2014. 

- Luật Hải quan năm 2014 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. 

- Luật Thương mại năm 2005 quy định về hoạt động thương mại và dịch vụ logistics 

- Nghị định 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics. 

1.5.1.2 Tập quán quốc tế 

 Incoterms 

Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms – Các điều khoản thương mại 

quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên 

toàn thế giới. Incoterms quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của 

các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. 

Incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hóa, trách nhiệm của các bên: ai 

sẽ trả tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hóa, ai 

chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hóa trong quá trình vận chuyển… 

cũng như thời điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hóa. 

Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất của Incoterms, được Phòng Thương mại Quốc tế 

(ICC) ở Paris, Pháp chỉnh lý và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

1.5.1.3 Hệ thống VASSCM trong giám sát hải quan tại sân bay 

Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại cảng hàng không, sân bay (VASSCM – 

Vietnam Automated System for Seaport Customs Management) là hệ thống được cơ quan 

hải quan Việt Nam triển khai nhằm quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh 

tại khu vực cảng hàng không một cách tự động. Hệ thống này cho phép kết nối, trao đổi 

thông tin điện tử giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, 

doanh nghiệp logistics và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát tình trạng hàng hóa trong 

suốt quá trình lưu giữ, giao nhận và thông quan. 
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Trong hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không, VASSCM hỗ trợ giám sát 

hàng hóa từ khi đưa vào kho hàng không, kiểm tra tình trạng thông quan, xác nhận hàng đủ 

điều kiện giám sát hải quan cho đến khi hàng được phép xếp lên tàu bay. Việc áp dụng hệ 

thống góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian xử lý thủ tục và hạn chế sai sót 

trong quá trình giám sát hải quan. 

1.5.2 Một số chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không 

 Vận đơn vận chuyển bằng đường hàng không 

Vận đơn hàng không (Airway Bill): Đây là loại chứng từ vận chuyển đường hàng không 

quan trọng nhất và được coi là hợp đồng giữa người gửi và hãng hàng không. AWB chứa 

thông tin về hàng hóa, người gửi, người nhận, điểm xuất phát và điểm đến, cũng như các 

điều khoản và điều kiện vận chuyển. 

Đơn vị vận chuyển sẽ cấp vận đơn hàng không cho người gửi hàng sau khi người gửi 

hàng giao hàng cho hãng vận chuyển và hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu. 

Vận đơn hàng không được chia làm 2 loại: 

 Master Airway Bill (MAWB): được phát hành bởi hãng hàng không ( Air line) cung 

cấp cho người gom hàng hoặc công ty giao nhận. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa 

quốc tế bằng đường hàng không, MAWB đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền 

lợi và trách nhiệm của các bên liên quan, bao gồm hãng hàng không, đại lý hàng không, 

người gửi và người nhận hàng. Đồng thời, MAWB cũng giúp tăng tính chính xác và hiệu 

quả trong quá trình quản lý và theo dõi vận chuyển hàng hóa. 

  House Airway Bill (HAWB): được phát hành bởi người giao nhận (Forwarder) phát 

hành cho các chủ hàng . House Airway Bill được sử dụng để xác định và theo dõi lô hàng 

từ khi nó được giao cho hãng vận chuyển đến khi được giao đến đích cuối cùng. 

 Hóa đơn thương mại – Commercial Invoice 

Hóa đơn thương mại: Đây là tài liệu quan trọng trong bộ chứng từ vận chuyển đường 

hàng không, chứng minh giá trị của hàng hóa và thông tin về người mua và người bán, do 

người bán phát hành cho người mua. Commercial invoice cần được chuẩn bị cẩn thận để 

tránh các vấn đề hải quan và thuế nhập khẩu. 

 Phiếu đóng gói – Packing list 
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Packing List: Là danh sách chi tiết về các mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, 

trọng lượng, kích thước và giá trị của từng mặt hàng. Packing list giúp hải quan kiểm tra và 

xác định hàng hóa dễ dàng hơn. 

Packing list không thể hiện trị giá hàng hóa mà chỉ tập chung thể hiện quy cách đóng 

gói, trọng lượng hàng. Đây là điểm khác biệt với Commercial Invoice. 

 Thông báo hàng đến – Arrival notice 

Là thông báo do hãng vận tải gửi cho người nhập khẩu khi lô hàng đã đến cảng đích. 

Chứng từ này cung cấp các thông tin cần thiết để người nhập khẩu chuẩn bị nhận hàng, 

như: ngày tàu cập cảng, số lượng hàng hóa, số container,… Đồng thời, đây cũng là một 

trong những căn cứ hỗ trợ cho việc khai báo hải quan. 

 Lệnh giao hàng – delivery order 

Trong lệnh giao hàng, thông tin về hàng hóa cần vận chuyển sẽ được ghi rõ, bao gồm số 

lượng, loại hàng, trọng lượng, kích thước và giá trị của hàng hóa. Ngoài ra, lệnh giao hàng 

cũng chứa thông tin về người gửi, người nhận, địa chỉ giao hàng, điều kiện vận chuyển, 

thời gian giao hàng dự kiến và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến quá trình 

vận chuyển hàng hóa. 

 Chứng nhận xuất xứ - Certificate of origin 

Là tài liệu chứng nhận xuất xứ của hàng hóa, cung cấp thông tin về quốc gia sản xuất 

hàng hóa. Certificate of Origin có thể giúp giảm hoặc loại miễn thuế nhập khẩu theo các 

hiệp định thương mại giữa các quốc gia. 

 Hướng dẫn gửi hàng -  Shipping Instruction 

Mặc dù Shipping Instruction thường do người xuất khẩu phát hành, nhưng trong các điều 

kiện như EXW hoặc FCA – khi người nhập khẩu chịu trách nhiệm thuê hãng vận tải – thì 

người nhập khẩu hoặc đại lý của họ có thể là bên trực tiếp gửi SI cho hãng vận chuyển. SI 

giúp đảm bảo vận đơn được lập đúng theo yêu cầu về hàng hóa, địa điểm giao nhận và các 

thông tin cần thiết khác. 

 Xác nhận đặt chỗ - Booking confirmation 

Đây là chứng từ xác nhận mối quan hệ giữa các công ty Logistics với nhà xuất khẩu, 

giữa các công ty Logistics với hãng hàng không khi đạt được thỏa thuận về việc đặt chỗ và 

giá cước. 
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2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG LẺ BẰNG 

ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA EFL GLOBAL VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

2.1 Giới thiệu về Công ty EFL Global. 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty EFL Global. 

EFL Global được thành lập vào năm 1982 tại Sri Lanka với tiền thân là Expolanka 

Freight, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận và vận tải quốc tế. Từ một doanh nghiệp 

logistics quy mô nhỏ, công ty từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động và trở thành thành 

viên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tạo nền tảng phát triển trong lĩnh 

vực vận tải hàng không quốc tế. 

Trong quá trình phát triển, EFL Global không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động sang 

nhiều quốc gia tại khu vực châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ thông qua việc thành lập 

văn phòng, trung tâm logistics và mở rộng mạng lưới đối tác. Giai đoạn từ năm 2007 đến 

2014 đánh dấu bước phát triển mạnh khi doanh nghiệp mở rộng sang nhiều thị trường như 

Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Philippines, đồng thời chính 

thức đổi tên thương hiệu từ Expolanka Freight thành EFL Global nhằm khẳng định định 

hướng phát triển toàn cầu. 

Từ năm 2014 đến năm 2026, EFL Global tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao 

chất lượng dịch vụ logistics và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung 

ứng. Công ty từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực logistics quốc tế, đặc biệt ở các 

dịch vụ vận tải hàng không và giao nhận hàng hóa toàn cầu. 

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh. 

EFL Global là một trong những doanh nghiệp logistics quốc tế hàng đầu, hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực giao nhận và quản lý chuỗi cung ứng. Công ty cung cấp các dịch vụ 

logistics cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như nông nghiệp, may mặc, dược phẩm, 

công nghệ và ô tô. 

Bên cạnh đó, EFL Global còn là nhà cung cấp các giải pháp hậu cần và chuỗi cung ứng 

toàn diện cho doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Các lĩnh vực hoạt động chính của công 

ty bao gồm: 

- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế. 
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- Dịch vụ kho bãi. 

- Dịch vụ phân phối. 

- Dịch vụ môi giới hải quan. 

-  Các dịch vụ logistics khác. 

Với hơn 3000 nhân viên hoạt động tại 39 quốc gia trên thế giới, EFL Global cam kết 

mang đến cho khách hàng các giải pháp logistics linh hoạt, minh bạch và hiệu quả, góp 

phần đơn giản hóa hoạt động hậu cần và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng cho 

doanh nghiệp. 

2.2 Giới thiệu về Công ty TNHH EFL Global – Việt Nam. 

EFL Global là tập đoàn logistics đa quốc gia hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Tại Việt Nam, công ty đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chịu trách nhiệm 

quản lý, điều hành và tổng hợp thông tin về các hoạt động của công ty trong phạm vi cả 

nước. 

Trong quá trình giao nhận hàng hóa, các chi nhánh của EFL Global – Việt Nam có thể 

phối hợp với nhau để xử lý một lô hàng tại nhiều địa điểm khác nhau. Nhờ hệ thống quản 

lý chung, nhân viên tại các chi nhánh như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và 

Hải Phòng có thể cùng tham gia tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, đảm 

bảo quá trình giao nhận diễn ra hiệu quả. 

Các thông tin giới thiệu về công ty và số liệu hoạt động được sử dụng trong báo cáo là 

thông tin chung của EFL Global – Việt Nam, không tách riêng cho từng chi nhánh. Ngoài 

ra, do chính sách bảo mật của công ty, báo cáo này chỉ sử dụng các dữ liệu cần thiết phục 

vụ mục đích phân tích. Những phần thông tin đã bị ẩn không ảnh hưởng đến nội dung đánh 

giá và kết quả nghiên cứu trong báo cáo. 

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển về công ty TNHH EFL Global Việt Nam.  
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Hình 2-1 Logo của EFL Global 

Công ty TNHH EFL Global Việt Nam là thành viên thuộc mạng lưới logistics toàn cầu 

của EFL Global, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế và cung cấp giải pháp 

chuỗi cung ứng. Công ty được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007, với trụ sở chính đặt 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động của tập đoàn tại thị trường 

Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Trong quá trình phát triển, EFL Global Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô hoạt 

động với 4 văn phòng đặt tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và 2 kho đặt tại 

Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với sự hỗ trợ từ hệ thống toàn cầu của EFL Global, công ty từng 

bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt trong 

các dịch vụ xuất nhập khẩu bằng đường hàng không và đường biển. 

Một số thông tin cơ bản về công ty: 

 Tên đầy đủ: EXPOLANKA FREIGHT ( VIETNAM).,LTD 

 Tên quốc tế: EFL GLOBAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED 

 Tên viết tắt: EFL GLOBAL ( VIETNAM ),. LTD 

 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M.02, Tòa B, Tòa nhà Viettel, số 285 cách Mạng Tháng 

8, Phường 12, Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Thông tin liên hệ: +84 28 3930 6233 

 Email: vnm-info@efl.global 

Thông tin về EFL Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 

mailto:vnm-info@efl.global
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 Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà TP, Số 268 đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

 Thông tin liên hệ: +84 236 362 9798 

 Email: vnm-info@efl.global 

2.2.2 Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty EFL global Việt Nam. 

2.2.2.1   Tầm nhìn của công ty TNHH  EFL Global Việt Nam. 

Công ty TNHH EFL Global Việt Nam hướng đến trở thành một trong những doanh 

nghiệp cung cấp giải pháp logistics và quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu trên phạm vi toàn 

cầu. Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm xây dựng hệ thống logistics hiện đại, linh hoạt và đáp 

ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng 

phát triển. 

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, EFL Global còn định hướng phát triển theo 

mô hình doanh nghiệp bền vững, chú trọng đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và 

tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng. Công ty hướng tới việc trở thành tổ chức logistics tiên 

phong trong việc ứng dụng các giải pháp số hóa, đổi mới sáng tạo và phát triển dịch vụ theo 

xu hướng “future-ready” nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường toàn cầu. 

2.2.2.2 Sứ mệnh của Công ty TNHH EFl Global Việt Nam. 

EFL Global Việt Nam được xây dựng và phát triển với sứ mệnh cung cấp các giải pháp 

logistics toàn diện, an toàn và tối ưu chi phí cho khách hàng. Công ty cam kết mang lại giá 

trị gia tăng thông qua dịch vụ chuyên nghiệp, chính xác và đúng thời gian. 

EFL Global Việt Nam luôn hướng tới việc kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong 

nước với thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu và phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, đồng thời hướng đến các hoạt động logistics xanh, giảm thiểu tác động đến 

môi trường và phát triển bền vững. 

2.2.2.3 Giá trị cốt lõi của Công ty TNHH EFL Global Việt Nam. 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, EFL Global xây dựng hệ giá trị cốt lõi làm nền 

tảng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Các giá trị này bao gồm: 

mailto:vnm-info@efl.global
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 Intimate (Gắn kết): Công ty luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng nhằm 

xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và tạo sự tin cậy trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

 Flexible (Linh hoạt): EFL Global đề cao khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi 

của thị trường và chủ động đưa ra các giải pháp logistics phù hợp với từng yêu cầu cụ thể 

của khách hàng. 

 Creative (Sáng tạo): Công ty khuyến khích tinh thần đổi mới, không ngừng nghiên 

cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung 

ứng. 

 Conscious (Trách nhiệm): EFL Global chú trọng phát triển bền vững, cân bằng giữa 

lợi ích kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường. 

 Future Ready (Sẵn sàng cho tương lai): Công ty định hướng xây dựng hệ thống 

logistics hiện đại thông qua chuyển đổi số, đổi mới quy trình và nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

2.2.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 
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( Nguồn: EFL Global Việt Nam) 

Sơ đồ 2-1 Sơ đồ tổ chức của EFL Global Việt Nam 

2.2.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý 

 Giám đốc điều hành khu vực: Vị trí này đảm nhận điều hành toàn bộ hoạt động của 

EFL tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Cambodia và Philippines, có vai trò 

định hướng triển khai chiến lược và đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

 Giám đốc khu vực Việt nam – Philippines: Quản lý bộ phận kinh doanh tại Việt 

Nam, ở bộ phận kinh doanh sẽ có bộ phận sales chuyên tìm kiếm khách hàng, đàm phán và 

ký kết hợp đồng. 

 Giám đốc khu vực Việt nam – Cambodia: Quản lý gần như toàn bộ hoạt động tại 

Việt Nam, từ tài chính, nhân sự đến các phòng ban chức năng khác. Các chi nhánh đều báo 
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cáo về trụ sở chính tại TP.HCM, các chi nhánh khác vẫn sẽ có quyền hạn riêng của nó, tuy 

nhiên mọi thứ đều phải thông qua trụ sở chính để quyết định. 

 Giám đốc vận hành: Đây là chức vụ cao nhất trong việc quản lý và điều phối hoạt 

động ở EFL Global. Người này phối hợp chặt chẽ với giám đốc khu vực Việt Nam - 

Cambodia  để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra hiệu quả. 

 Tổng quản lý :Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận nội bộ quan trọng 

như nhân sự, chăm sóc khách hàng và công nghệ thông tin. 

 Trợ lý tổng quản lý - bộ phận tài chính: Vị trí này quản lý toàn bộ hoạt động tài chính 

của công ty. Lập kế hoạch tài chính; theo dõi thu – chi; kiểm soát chi phí; đảm bảo tính 

minh bạch và hiệu quả tài chính của công ty. 

 Trợ lý tổng quản lý - bộ phận vận tải hàng không: Vị trí này quản lý tất cả hoạt động 

vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của EFL Global Việt nam. 

 Quản lý cấp cao - Bộ phận vận tải biển: Ở bộ phận này sẽ phụ trách điều phối và 

quản lý các hoạt động vận chuyển bằng đường biển. Các nhiệm vụ bao gồm: Tổ chức và 

giám sát các hoạt động vận chuyển đường biển; quản lý lịch tàu, chứng từ và chi phí; đảm 

bảo hiệu quả khai thác dịch vụ. 

 Quản lý bộ phận procurement hàng không: Ở EFL Global bộ phận này đảm nhận 

việc liên hệ với các hãng hàng không để đặt chỗ vận chuyển, đảm bảo năng lực vận tải phù 

hợp. 

 Quản lý chi nhánh Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng: Điều hành hoạt động tại chi 

nhánh; quản lý nhân sự, khách hàng và hoạt động kinh doanh tại địa phương; báo cáo về 

trụ sở chính; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

 Quản lý vận hành - sân bay: Vị trí này phụ trách các hoạt động liên quan đến hàng 

hóa tại sân bay, từ làm hàng cho đến các quy trình thủ tục đảm bảo quy trình vận hành diễn 

ra suôn sẻ. Bộ phận này cũng sẽ quản lý bộ phận Logistics điều phối công việc ở sân bay. 

Bộ phận này giữ một vai trò rất quan trọng: 

- Quản lý giấy tờ liên quan đến xuất – nhập hàng hóa  

- Hướng dẫn khách hàng về việc vận chuyển hàng hóa bàn giao cho EFL 

- Khai báo hải quan ở cảng biển hoặc cảng hàng không  

- Xếp dỡ hàng hóa ở kho 
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2.3 Các dịch vụ nổi bật EFL Global Việt Nam cung cấp.  

2.3.1   Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 

EFL Global Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics với phạm vi 

toàn cầu, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không kết hợp 

với dịch vụ Door-to-Door. Công ty luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng về tốc độ 

và độ an toàn trong vận chuyển, từ đó xây dựng hệ thống dịch vụ linh hoạt, hiệu quả và 

đáng tin cậy. 

Nhờ vào mạng lưới văn phòng rộng khắp cùng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các 

hãng hàng không lớn trên thế giới, EFL Global Việt Nam có khả năng cung cấp các giải 

pháp vận chuyển tối ưu từ nơi gửi đến nơi nhận. Các đối tác vận chuyển hàng không tiêu 

biểu của công ty bao gồm: Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Korean Air, Cargolux 

Airlines International S.A., Cathay Pacific Airways Limited, EVA Air và Vietnam Airlines. 

Những mối quan hệ này giúp công ty chủ động về lịch bay, đảm bảo thời gian giao hàng và 

nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Bên cạnh đó, EFL Global Việt Nam còn cung cấp dịch vụ Sea-Air – sự kết hợp giữa vận 

tải đường biển và đường hàng không, nhằm tối ưu hóa chi phí đồng thời vẫn đảm bảo thời 

gian vận chuyển hợp lý cho khách hàng. Đây là giải pháp phù hợp đối với những lô hàng 

cần cân đối giữa yếu tố chi phí và tốc độ. 

Đặc biệt, công ty có đầy đủ năng lực trong việc xử lý các loại hàng hóa đặc biệt như 

hàng nguy hiểm, hàng giá trị cao hoặc hàng yêu cầu điều kiện vận chuyển riêng biệt. EFL 

Global Việt Nam đã trang bị đầy đủ giấy phép, quy trình và đội ngũ chuyên môn để đảm 

bảo việc vận chuyển các loại hàng hóa này tuân thủ đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn 

quốc tế, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 

2.3.2 Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển  

EFL Global Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với phạm 

vi toàn cầu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng từ nhiều khu vực như 

Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Trung Đông. Với mạng lưới đối tác rộng 

khắp và các tuyến thương mại quan trọng, công ty có khả năng tổ chức vận chuyển hàng 

hóa đến và đi từ hầu hết các quốc gia trên thế giới một cách hiệu quả và ổn định. 
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Dịch vụ vận chuyển đường biển của EFL Global Việt Nam bao gồm cả hình thức FCL 

(Full Container Load) và LCL (Less than Container Load), phù hợp với nhiều quy mô lô 

hàng khác nhau, từ những lô hàng lớn đến các lô hàng nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, công ty còn 

cung cấp các giải pháp giao hàng tận nơi (Door-to-Door) kết hợp với các điều kiện giao 

hàng như DAP (Delivered At Place) và DDP (Delivered Duty Paid), giúp khách hàng tối 

ưu hóa quy trình logistics và giảm thiểu chi phí phát sinh. 

Ngoài ra, EFL Global Việt Nam hợp tác với nhiều hãng tàu uy tín trên thế giới như CMA 

CGM, Maersk, Ocean Network Express (ONE), Mediterranean Shipping Company (MSC), 

Yang Ming Marine Transport Corporation và SITC International Holding. Những mối quan 

hệ đối tác này giúp EFL Global Việt Nam có thể chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch vận 

chuyển, đồng thời đưa ra các phương án thay thế linh hoạt khi xảy ra sự cố hoặc gián đoạn. 

Điều này góp phần đảm bảo hàng hóa của khách hàng được vận chuyển đúng tiến độ, hạn 

chế rủi ro và nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng. 

2.3.3 Các dịch vụ vận tải kết hợp  

EFL Global Việt Nam cung cấp các giải pháp vận tải kết hợp (multimodal transport), 

tích hợp linh hoạt nhiều phương thức vận chuyển như đường hàng không, đường biển, 

đường bộ và đường sắt trong cùng một hành trình. Việc kết hợp này giúp tối ưu hóa toàn 

bộ chuỗi vận chuyển, đảm bảo sự cân bằng giữa chi phí, thời gian và hiệu quả giao hàng 

cho khách hàng. 

Một trong những lợi thế nổi bật của EFL là việc bố trí hệ thống cơ sở và mạng lưới hoạt 

động gần các cảng biển và trung tâm logistics trọng điểm. Điều này giúp rút ngắn thời gian 

trung chuyển, giảm thiểu chi phí vận tải nội địa và nâng cao hiệu quả khai thác container 

trong quá trình vận chuyển. 

Bên cạnh đó, EFL Global Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, được đào 

tạo bài bản trong việc tổ chức vận chuyển đa phương thức và gom hàng (consolidation). 

Nhờ đó, công ty có thể xây dựng các phương án vận chuyển tối ưu, phù hợp với đặc thù 

từng loại hàng hóa, đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh 

tranh trên thị trường. 

Đặc biệt, EFL còn ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý và điều phối chuỗi 

cung ứng. Các hệ thống phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch tuyến đường, theo dõi hành trình và 
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quản lý hàng hóa theo thời gian thực, từ đó giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, giảm 

thời gian vận chuyển và hạn chế các rủi ro phát sinh. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ 

nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần mang lại giải pháp logistics toàn diện, hiệu 

quả và minh bạch cho khách hàng. 

2.3.4 Dịch vụ gom hàng 

EFL Global Việt Nam  cũng cung cấp dịch vụ gom hàng (consolidation) cho cả vận tải 

đường hàng không và đường biển, kết nối đến các điểm đến quan trọng trên toàn cầu. Dịch 

vụ này đặc biệt phù hợp với các chủ hàng có khối lượng nhỏ, không đủ để đóng nguyên 

container hoặc thuê chuyến riêng.Thông qua việc kết hợp nhiều lô hàng lẻ thành một lô 

hàng lớn giúp thu lại hiệu quả kinh tế cao qua việc tối ưu hóa được chi phí vận chuyển. 

 Bên cạnh đó, hàng hóa được đóng gói và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong suốt 

quá trình vận chuyển, đồng thời hỗ trợ theo dõi lô hàng, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát 

và nắm bắt tình trạng hàng hóa. Dịch vụ gom hàng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà 

còn góp phần nâng cao hiệu suất vận chuyển, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chuỗi cung 

ứng. 

2.4 Khách hàng trọng yếu của EFL global Việt Nam. 

Hiện nay, EFL Global – Việt Nam đang hợp tác với nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên toàn 

cầu, tạo nên một tệp khách hàng đa dạng và có giá trị cao. Các khách hàng này hoạt động 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật là thời trang, y tế, công nghệ và bán lẻ. Trong đó, 

ngành thời trang chiếm tỷ trọng đáng kể, phản ánh thế mạnh của EFL trong việc cung cấp 

các giải pháp logistics chuyên biệt cho lĩnh vực này. 

Việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế uy tín không chỉ khẳng định vị thế của EFL 

Global – Việt Nam trên thị trường logistics mà còn thể hiện năng lực đáp ứng linh hoạt các 

yêu cầu khắt khe về thời gian, chất lượng và chi phí dịch vụ. Công ty luôn chú trọng tối ưu 

hóa chuỗi cung ứng nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó hỗ trợ khách 

hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 Khách hàng trong lĩnh vực thời trang:  

Nike, Zara, Ralph Lauren, Lululemon, Gap, J.Crew, Marks & spencer, Marc Jacobs, 

Fanatics,... 

 



27 

 Khách hàng trong lĩnh vực mua sắm bán lẻ 

Lbrands, Tân Đệ, Asmará, Nestle, target,... 

 Khách hàng trong lĩnh vực y tế  

CVS Pharmacy, Cardinal health, Rohto, Walgreens,... 

 Khách hàng trong lĩnh vực công nghệ  

Kärcher, Dräxlmaier, FGL, Premo, Quadrille Nishida,Millennium Furniture,,... 

2.5 Các nguồn lực của EFL Global Việt Nam. 

2.5.1 Nguồn nhân lực của EFL Global Việt nam giai đoạn 2023 – 2025 

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty TNHH EFL Global Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực logistics 

và giao nhận hàng hóa quốc tế. Đội ngũ nhân sự của công ty bao gồm cán bộ quản lý, nhân 

viên kinh doanh, nhân viên chứng từ, điều phối vận tải và các bộ phận hỗ trợ, được tuyển 

dụng và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong hoạt động logistics và xuất nhập 

khẩu. Trong giai đoạn 2023–2025, công ty duy trì lực lượng lao động tương đối ổn định, 

dao động từ 122–139 người, với tỷ lệ lao động trẻ và trình độ đại học chiếm đa số, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ. 
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( Nguồn: EFL Global - Việt Nam ) 

Bảng 2-1 Cơ cấu nhân sự của EFL Global Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025 

 

Nhận xét : 

Thông qua bảng số liệu về cơ cấu nhân sự của Công ty EFL Global Việt Nam giai đoạn 

2023–2025, có thể nhận thấy lực lượng lao động của công ty có sự biến động qua các năm. 

Cụ thể, tổng số lao động tăng từ 122 người năm 2023 lên 139 người năm 2024, sau đó giảm 

xuống còn 132 người vào năm 2025. Điều này cho thấy công ty đã có sự điều chỉnh nhân 

sự phù hợp với nhu cầu hoạt động trong từng thời kỳ. 

 Số lượng 

2023 2024 2025 

Tổng số lao động 122 139 132 

Phân theo giới tính  

Nam 70 80 76 

Nữ 52 59 56 

Phân theo độ tuổi 

20 – 35 tuổi 92 107 100 

36 – 45 tuổi 22 24 23 

Trên 45 tuổi  8 8 9 

Phân theo trình độ chuyên môn 

Đại học & trên ĐH 85 98 95 

Cao đẳng 25 28 24 

Lao động phổ 

thông 

12 13 13 
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Xét theo giới tính, lao động nam luôn chiếm tỷ trọng cao hơn lao động nữ, dao động 

khoảng 57–58% tổng số lao động (70/122 năm 2023; 80/139 năm 2024; 76/132 năm 2025). 

Trong khi đó, lao động nữ chiếm khoảng 42–43% và có sự biến động nhẹ qua các năm. 

Điều này phản ánh đặc thù của ngành logistics, khi nhiều vị trí công việc đòi hỏi sức khỏe, 

khả năng di chuyển và xử lý tình huống nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ vẫn duy trì ở 

mức tương đối, cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng này trong các công việc mang 

tính điều phối, chăm sóc khách hàng và xử lý chứng từ. Nhìn chung, cơ cấu giới tính của 

công ty được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh. 

Về độ tuổi, lực lượng lao động của công ty chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi từ 20–35, 

chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lao động. Đây là nhóm lao động trẻ, năng động, có khả 

năng tiếp thu nhanh và thích ứng tốt với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao. Bên 

cạnh đó, nhóm lao động từ 36–45 tuổi tuy chiếm tỷ lệ thấp hơn nhưng lại đóng vai trò quan 

trọng nhờ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy. Lao động trên 45 tuổi chiếm tỷ trọng nhỏ, cho 

thấy xu hướng trẻ hóa nguồn nhân lực của công ty. 

Xét về trình độ chuyên môn, phần lớn người lao động có trình độ đại học và trên đại học 

chiếm tỷ lệ cao nhất, tăng từ 85 người năm 2023 lên 98 người năm 2024 và duy trì ở mức 

95 người năm 2025 (khoảng 70–72%). Đây là lực lượng nòng cốt đảm nhận các vị trí quản 

lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của công 

ty. Trong khi đó, lao động trình độ cao đẳng có xu hướng biến động nhẹ và giảm vào năm 

2025, cho thấy công ty có xu hướng ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ cao hơn. Lao 

động phổ thông tuy chiếm tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt 

động vận hành thực tế, đặc biệt là các khâu xử lý hàng hóa. 

 Cơ cấu nhân sự của Công ty EFL Global Việt Nam trong giai đoạn 2023–2025 được 

tổ chức tương đối hợp lý, có sự phân bổ phù hợp theo giới tính, độ tuổi và trình độ chuyên 

môn. Công ty đã có sự điều chỉnh linh hoạt về quy mô và chất lượng lao động nhằm đáp 

ứng yêu cầu hoạt động trong từng giai đoạn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh trên thị trường. 
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2.5.2 Nguồn lực tài chính của EFL Global Việt Nam 

Chỉ tiêu Thống kê tài sản và nguồn vốn (Nghìn VND) 

2023 2024 2025 

A. Tài Sản 

Tài sản ngắn hạn 26.184.572 27.536.841 30.864.217 

Tài sản dài hạn 10.682.941 11.147.632 12.084.518 

Tổng tài sản  36.867.513 38.684.473 42.948.735 

B. Nguồn vốn 

Nợ phải trả 22.736.824 23.914.685 26.748.362 

Vốn chủ sở hữu 14.130.689 14.769.788 16.200.373 

Tổng nguồn vốn 36.867.513 38.684.473 42.948.735 

(Nguồn: Bộ phận tài chính EFL Global Việt Nam) 

Bảng 2-2 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH EFL Global Việt Nam 

Nhận xét: 

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Công ty TNHH EFL Global Việt Nam tăng liên tục 

qua giai đoạn 2023–2025, từ 36.867.513 nghìn VND năm 2023 lên 38.684.473 nghìn VND 

năm 2024 và đạt 42.948.735 nghìn VND vào năm 2025. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 

tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng đều từ 26.184.572 nghìn VND lên 30.864.217 nghìn VND. 

Điều này cho thấy doanh nghiệp duy trì nguồn vốn lưu động ổn định nhằm đáp ứng nhu 

cầu thanh toán, chi phí vận hành và hoạt động giao nhận hàng hóa. Tài sản dài hạn cũng 

tăng nhẹ qua các năm, từ 10.682.941 nghìn VND năm 2023 lên 12.084.518 nghìn VND 

năm 2025, phản ánh Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ 

thống phục vụ hoạt động logistics và giao nhận hàng không. 

Xét về cơ cấu nguồn vốn, tổng nguồn vốn của Công ty tăng tương ứng với tổng tài sản, 

đảm bảo nguyên tắc cân đối tài chính. Nợ phải trả tăng từ 22.736.824 nghìn VND năm 2023 

lên 26.748.362 nghìn VND năm 2025, cho thấy doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sử 

dụng nguồn vốn vay và công nợ thương mại để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, 

vốn chủ sở hữu cũng tăng liên tục từ 14.130.689 nghìn VND lên 16.200.373 nghìn VND 

trong cùng giai đoạn, thể hiện khả năng tích lũy lợi nhuận và nâng cao mức độ tự chủ tài 

chính của Công ty. 
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Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của EFL Global Việt Nam trong giai đoạn 

2023–2025 tương đối ổn định, có khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và mở 

rộng quy mô trong thời gian tới. 

2.6 Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty EFL Global Việt Nam. 

2.6.1 Thống kê phần trăm trọng tải hàng hóa phân phối theo các phương thức vận 

chuyển và các tuyến đường của EFL Global - Việt Nam giai đoạn 2023-2025. 

          Phương thức  

 

Tuyến đường  

 

Vận tải đường biển 

 

Vận tải đường hàng 

không 

Việt Nam - Mỹ 70% 90% 

Việt Nam – Châu Âu 20% 5% 

Việt Nam – Châu Á 10% 5% 

Tổng 100% 100% 

( Nguồn: EFL Global – Việt Nam ) 

Bảng 2-3 Phần trăm trọng trải hàng hóa phân phối theo phương thức vận chuyển và các 

tuyến đường giai đoạn 2023 – 2025 

 

Trong giai đoạn 2023–2025, EFL Việt Nam không ngừng mở rộng và tối ưu hóa hoạt 

động logistics thông qua việc đa dạng hóa các phương thức vận chuyển và tuyến đường 

khai thác. Để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như xu hướng phân bổ trọng tải hàng hóa, 

bảng 2-2 đã thể hiện tỷ lệ phần trăm trọng tải theo từng phương thức vận chuyển và từng 

tuyến đường cụ thể. 

Từ bảng số liệu có thể thấy, EFL Global Việt Nam chủ yếu tập trung vận chuyển hàng 

hóa đến ba thị trường chính là Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Trong đó, tuyến Việt Nam – Mỹ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất ở cả hai phương thức vận tải. 

Cụ thể, đối với vận tải hàng không, tuyến Việt Nam – Mỹ chiếm tỉ lệ lớn nhất với 90% 

tổng sản lượng. Nghĩa là nếu có 10 lô hàng vận chuyển theo đường hàng không thì có 9 lô 

có đích đến là Mỹ, số lô hàng được vận chuyển đến Châu Âu và Châu Á rất ít.  Điều này 

cho thấy EFL Global – Việt Nam đang có hoạt động quan trọng và mạnh mẽ ở Mỹ, và có 

rất nhiều khách hàng và đối tác tại đây.  



32 

Đối với vận tải đường biển, tuyến Việt Nam – Mỹ cũng chiếm ưu thế với 70% tổng trọng 

tải. Điều này chứng tỏ EFL Global Việt Nam không chỉ phát triển mạnh ở vận tải hàng 

không mà còn khai thác hiệu quả vận tải đường biển trên tuyến này. 

Tuyến đường đi Châu Á và Châu Âu chỉ chiếm một phần nhỏ trong cả phương thức vận 

chuyển hàng không và đường biển. Điều này cho thấy được rằng, tình hình giao nhận hàng 

hóa xuất khẩu của EFL Global-Việt Nam sang tuyến Châu Á và Châu Âu vẫn còn hạn chế 

và chưa đạt được khối lượng hàng hóa lớn như Mỹ. 

Tuy các con số trên chỉ là ước tính từ bảng thống kê, nhưng nó cho thấy EFL Global- 

Việt Nam hiện đang tập trung và có sự hiện diện mạnh mẽ ở Mỹ trong ngành vận chuyển 

hàng hóa. Đặc biệt là vận chuyển bằng đường hàng không. 

2.6.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ hàng không của EFL global Việt Nam trong năm 

2023-2025. 

EFL Global Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics quốc tế, 

trong đó dịch vụ giao nhận hàng không đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hoạt động kinh 

doanh của công ty. Với lợi thế là thành viên của hệ thống EFL Global, công ty có mạng 

lưới đại lý rộng khắp và mối quan hệ hợp tác với nhiều hãng hàng không lớn, qua đó đảm 

nhận cả vai trò trung gian giao nhận và tổ chức vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường 

hàng không. 

Tuy nhiên, tương tự như nhiều doanh nghiệp logistics khác, hoạt động giao nhận hàng 

không tại EFL Global Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do đặc thù tổ chức, 

hoạt động giao nhận hàng không và đường biển thường được triển khai song song, dẫn đến 

việc nhân sự phải đảm nhiệm nhiều nghiệp vụ khác nhau. Điều này phần nào ảnh hưởng 

đến tính chuyên môn hóa và hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt trong những thời điểm cao 

điểm khi số lượng lô hàng tăng mạnh. Việc phân bổ nguồn lực đôi khi còn mang tính bị 

động, phụ thuộc vào lịch trình vận chuyển và yêu cầu từ khách hàng. 

Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, EFL Global Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng 

kể trong hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không. Điều này được thể hiện rõ 

qua bảng số liệu về kết quả kinh doanh của EFL Global giai đoạn 2023–2025 dưới đây: 
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(Đơn vị: Nghìn VND) 

        Năm 

Chỉ tiêu 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Tổng doanh thu 

 

58.462.315 

 

62.184.728 

 

69.483.572 

Doanh thu dịch vụ 

giao nhận hàng không 

 

11.286.473 

 

12.548.362 

 

15.072.516 

Lợi nhuận từ dịch 

vụ giao nhận hàng 

không 

 

1.692.971 

 

2.007.738 

 

2.516.110 

Lợi nhuận/ Doanh 

thu từ dịch vụ giao 

nhận hàng không 

 

15,00% 

 

16,00% 

 

16,70% 

(Nguồn: Bộ phận tài chính EFL Global) 

Bảng 2-3 Tình hình kinh doanh ở EFL Global Việt Nam 

Qua bảng số liệu giai đoạn 2023–2025, có thể thấy hoạt động kinh doanh dịch vụ giao 

nhận hàng không của EFL Global Việt Nam có xu hướng tăng trưởng tích cực qua từng 

năm. Cụ thể, năm 2023 tổng doanh thu của công ty đạt 58.462.315 nghìn VND, đến năm 

2024 tăng lên 62.184.728 nghìn VND và đạt 69.483.572 nghìn VND vào năm 2025. Mức 

tăng trưởng này phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động cũng như khả năng thích ứng của 

doanh nghiệp trước những biến động của thị trường logistics. 

Đối với dịch vụ giao nhận hàng không, doanh thu cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. 

Năm 2023, doanh thu từ dịch vụ này đạt 11.286.473nghìn VND. Sang năm 2024, doanh 

thu tăng lên 12.548.362 nghìn VND và tiếp tục đạt 15.072.516 nghìn VND vào năm 2025. 

Điều này cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ngày càng gia 

tăng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của dịch vụ này trong cơ cấu doanh thu của 

công ty. 

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ dịch vụ giao nhận hàng không cũng có sự cải thiện rõ rệt qua 

các năm. Năm 2023, lợi nhuận đạt 1.692.971 nghìn VND, tăng lên 2.007.738 nghìn VND 
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vào năm 2024 và đạt 2.516.110 nghìn VND vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 

cao hơn tốc độ tăng doanh thu cho thấy doanh nghiệp đã từng bước nâng cao hiệu quả khai 

thác dịch vụ cũng như kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động vận tải. 

Đồ thị : Tỷ lệ % lợi nhuận trên doanh thu từ kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không. 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của dịch vụ giao nhận hàng không cũng có xu hướng 

tăng dần qua các năm, từ 15% năm 2023 lên 16,0% năm 2024 và đạt 16,7% vào năm 2025. 

Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh khả năng sinh lời của dịch vụ ngày càng được cải thiện, 

đồng thời cho thấy công ty đã có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động quản lý chi phí 

và khai thác thị trường. 

Xét theo từng năm, năm 2023 được xem là giai đoạn doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn 

định và từng bước phục hồi sau những biến động của thị trường vận tải quốc tế. Sang năm 

2024, hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng rõ nét nhờ nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

quốc tế tăng cao, đặc biệt đối với các mặt hàng điện tử, dệt may và linh kiện sản xuất. Đồng 

thời, công ty cũng tận dụng hiệu quả mạng lưới hoạt động toàn cầu của EFL Global để mở 

rộng thị trường và gia tăng số lượng khách hàng. Đến năm 2025, mặc dù tốc độ tăng trưởng 

có xu hướng chậm hơn so với năm trước, nhưng hiệu quả kinh doanh tiếp tục được nâng 

cao khi tỷ suất lợi nhuận đạt mức cao nhất trong giai đoạn nghiên cứu. 

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2023–2025 chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác 

nhau. Trước hết là sự phục hồi của hoạt động thương mại quốc tế, kéo theo nhu cầu vận 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2023 2024 2025

15%
16.0% 16.7%

LN/DT
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chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ngày càng tăng. Bên cạnh đó, lợi thế về mạng 

lưới đại lý quốc tế và mối quan hệ hợp tác với các hãng hàng không đã giúp công ty chủ 

động hơn trong việc khai thác thị trường cũng như duy trì mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, 

doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn như biến động giá cước vận tải hàng không, chi 

phí nhiên liệu gia tăng và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành logistics. 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng hoạt động giao nhận hàng không của EFL 

Global Việt Nam trong giai đoạn 2023–2025 đã đạt được những kết quả khả quan cả về 

quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ổn định, trong 

khi khả năng sinh lời của dịch vụ ngày càng được cải thiện. Điều này cho thấy dịch vụ giao 

nhận hàng không đang dần trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh quan trọng, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường logistics quốc 

tế. 

2.7 Thực trạng quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của EFL Global 

Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.  

2.7.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không của EFL 

Global Việt nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 
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( Nguồn: EFL Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng) 

Sơ đồ 2-2 Quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại EFL Global Việt 

Nam – chi nhánh Đà Nẵng 

2.7.2 Chi tiết quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không của 

EFLGlobal Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tại Công ty EFL Global Việt Nam – Chi 

nhánh Đà Nẵng, có thể nhận thấy rằng đối với hầu hết các quy trình giao nhận hàng hóa 

xuất khẩu bằng đường hàng không, bước đầu tiên thường bắt đầu từ việc công ty giao nhận 

tiếp nhận các thông tin liên quan đến lô hàng do người gửi hàng, người nhận hàng, đại lý 

hoặc nhà máy cung cấp.Trước hết, cần lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng vận chuyển với 

khách hàng sẽ là một bước hoàn toàn riêng biệt và tách khỏi quy trình giao nhận.  

Tại EFL Global Việt Nam, Tùy thuộc vào điều kiện thương mại (Incoterms), tính chất 

lô hàng và loại hình dịch vụ đối với các lô hàng thường (Freehand) hay hàng được chỉ định 

(Nominated), trách nhiệm ký kết hợp đồng sẽ thuộc về các bộ phận khác nhau trong doanh 

nghiệp. 
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Cụ thể: 

 Đối với các lô hàng Nominated hoặc theo điều kiện nhóm E, F (FOB, FCA...), việc 

ký kết hợp đồng thường do bộ phận chứng từ (Operations Team) thực hiện.  

 Đối với các lô hàng Freehand hoặc theo điều kiện nhóm C, D (CFR, CIF, DAP, 

DDP...), trách nhiệm này thuộc về bộ phận kinh doanh (Sales Team).  

Dưới đây là các bước trong quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của 

EFL Global Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng và để cho việc mô tả được rõ ràng, đầy đủ thì 

trong báo cáo này sẽ sử dụng các số liệu và chứng từ thực tế được quan sát từ một lô hàng 

minh họa cụ thể. Đó là lô hàng xuất khẩu “Dây điện sử dụng cho hệ thống điện của xe có 

động cơ”, đi từ Đà Nẵng đến Munbai - Ấn Độ theo điều kiện FCA.  

Các thông tin trên chứng từ ở bài báo cáo này bao gồm tên người gửi, người nhận, đại lý 

của EFL hay số MAWB sẽ được ẩn để bảo mật thông tin. 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ khách hàng  

Tại EFL Việt Nam, cách tiếp nhận thông tin về lô hàng phụ thuộc vào điều kiện 

Incoterms được áp dụng. Đối với các điều kiện thuộc nhóm E và F (ngoại trừ các điều kiện 

đường biển ), người mua ở nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, thông thường họ 

sẽ thuê đại lý ở nước ngoài và đại lý đó sẽ chỉ định cho EFL Việt Nam thực hiện việc giao 

hàng xuất khẩu, nên thông tin về lô hàng thường được cung cấp bởi đại lý của EFL ở nước 

ngoài. Ngược lại, với các điều kiện thuộc nhóm C và D (ngoại trừ các điều kiện đường 

biển), người bán sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, thông thường người bán sẽ liên hệ trực 

tiếp với EFL Việt Nam để ủy thác việc giao nhận hàng xuất khẩu, nên thông tin về lô hàng 

sẽ do người xuất khẩu trong nước cung cấp cho EFL Việt Nam.  

Trong trường hợp lấy làm minh họa cho quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không tại EFL Global Việt Nam thì lô hàng này được yêu cầu vận chuyển theo điều kiện 

FCA. 

 “ Điều kiện FCA là viết tắt của cụm từ Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở 

có nghĩa là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được giao cho người 

vận chuyển hoặc một bên do người mua chỉ định tại điểm được thỏa thuận. Người bán chịu 

trách nghiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhưng chi phí và rủi ro chuyển sang người mua ngay 

khi hàng được giao cho người vận chuyển” (Nguồn: Incoterm 2020) 
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Trong lô hàng này, EFL được ủy thác bời người nhận hàng (Consignee) thông qua đại 

lý ở Mumbai để thực hiện việc xuất khẩu lô hàng sang Mumbai - Ấn Độ. Người nhận hàng 

chính là người thanh toán mọi chi phí cho EFL và nghĩa vụ của EFL được ủy thác bắt đầu 

từ lúc nhận hàng từ người gửi hàng tại nhà ga hàng hóa đến khi hàng hóa được giao tại 

điểm được người mua chỉ định ở nước nhập khẩu, nghĩa vụ này bao hàm cả của EFL đầu 

nước xuất khẩu và đại lý của EFL ở nước nhập khẩu. 

Bộ phận Sales của EFL nhận được email yêu cầu từ đại lý ở Ấn Độ  về việc tiếp nhận 

chuyển lô hàng từ Việt Nam sang Ấn độ theo điều điện FCA ( Hình 2-2). Sau đó sẽ chủ 

động liên hệ với các bên liên quan trong nước như người gửi hàng hoặc nhà máy để xác 

nhận lại thông tin, đảm bảo sự thống nhất giữa các bên. Trong trường hợp có sai lệch hoặc 

thiếu thông tin, Bộ phân Sales sẽ trao đổi lại với đại lý nước ngoài để điều chỉnh kịp thời. 

 

Hình 2-2: Email yêu cầu của đại lý gửi cho EFL Global Việt Nam 
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Trong email nhận từ đại lý sẽ có thông tin để EFL có thể tiến hành kiểm tra lịch bay và 

đặt chỗ với hãng hàng không: 

 ETA: 20/03/2026 

 Cargo ready: 10h sáng ngày 13/03/2026 

 Số kiện hàng: 1 

 Số kí: 60kg  

 Kích cỡ: 80x60x70 cm  

Trong trường hợp giao hàng theo điều kiện C và D ( ngoại trừ điều kiện đường biển) 

người gửi hàng ủy nhiệm cho EFL Đà Nẵng thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa thì vẫn sử 

dụng sơ đồ trên. Tuy nhiên, trước khi đi vào bước tiếp nhận thông tin từ khách hàng thì sẽ 

có một khâu kí kết hợp đồng giữa công ty và người gửi hàng. Khi trao đổi với khách hàng 

nhân viên kinh doanh sẽ thông qua phòng làm giá ( Pricing) để kiểm tra cước phí của tuyến 

bay hiện tại và các chi phí liên quan khác, sau đó lập báo giá và gửi cho khách hàng, qua 

đó khách hàng có thể xem xét và đánh giá mức giá trước khi ra quyết định. Khi khách hàng 

chốt giá, hai bên sẽ tiến hành kí kết hợp đồng. Sau khi kí kết hợp đồng, người gửi hàng sẽ 

gửi thông tin cần thiết cho EFL Global Việt Nam để công ty tiến hành đặt chỗ với hãng 

hàng không. 

Với các phân tích cho thấy, trong bước này có thể sẽ có những hoạt động khác nhau tùy 

thuộc vào người ủy thác cho công ty là khách hàng xuất khẩu hay đại lý giao nhận ở nước 

ngoài. Đối với lô hàng này, được chỉ định bởi đại lý nước ngoài thì bước này tương đối đơn 

giản, nhân viên công ty chỉ cần kiểm tra các thông tin và sau đó là xử lý việc đặt chỗ. Trách 

nhiệm của công ty sẽ được giới hạn trong các hoạt động như: phối hợp với người gửi hàng 

để chuẩn bị hàng hóa, tổ chức giao hàng tại địa điểm đã thỏa thuận, làm thủ tục hải quan 

(nếu được ủy quyền) và bàn giao hàng cho người chuyên chở do đại lý nước ngoài chỉ định 

Bước 2: Gửi yêu cầu đặt chổ đến hãng hàng không  

Sau khi hoàn tất bước tiếp nhận và xác nhận thông tin lô hàng từ đại lý nước ngoài, Bộ 

phận Procurement ở EFL sẽ tiến hành gửi email yêu cầu đặt chỗ đến hãng hàng không hoặc 

thông qua đại lý vận chuyển được chỉ định. Nội dung email bao gồm các thông tin bắt buộc 

sau: ETD/ POL/ POD/ VOL/mô tả hàng hóa. Đối với lô hàng này, hai bên đã thống nhất 

Vietnam Airlines sẽ làm hãng hàng không vận chuyển. Sau khi nhận được yêu cầu đặt chỗ, 
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Vietnam Airlines sẽ kiểm tra thông tin và gửi xác nhận đặt chỗ (Booking Confirmation) 

cho EFL. 

 

Hình 2-3: Xác nhận đặt chỗ của Vietnam Airlines 

Những thông tin EFL cần chú ý trên xác nhận đặt chỗ: 

- Mã số MAWB bao gồm tổng cộng 11 số, 3 số đầu tiên (738) đại diện cho hãng hàng 

không vận chuyển lô hàng đó, các số tiếp theo chính là số của AWB. Mã số MAWB có thể 

dùng để theo dõi tình trạng của vận chuyển của lô hàng 

- Lô hàng này sẽ bay 2 chặng, chặng đầu tiên từ Đà Nẵng đến Hà Nội với BKD ( Thời 

gian cắt hàng ) vào lúc 15:00 ngày 13/03/2026 và ETD vào lúc 18:25 cùng ngày, chặng thứ 

hai từ Hà Nội đến Mumbai với ETD vào lúc 17:45 ngày 14/03/2026 và ETA vào lúc 21:20 

ngày 17/03/2026 . Những mốc thời gian này chỉ là dự kiến của hãng hàng không và thực tế 

có thể sớm hoặc muộn hơn tùy thuộc vào tình hình lúc đó tại sân bay.  
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Sau khi nhận được xác nhận đặt chỗ với hãng hàng không nhân viên sẽ gửi thông tin đặt 

chỗ đến cho khách hàng để xác nhận. Sau đó, công ty sẽ liên hệ với người gửi để yêu cầu 

các thông tin như: hướng dẫn gửi hàng ( Shipping Instructions – SI), phiếu đóng gói, hóa 

đơn thương mại và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan khác. 

Trong SI phải bao gồm: điều kiện Incoterm áp dụng, số đơn đặt hàng (PO - Purchase 

Order), số kiện hàng, số cân của hàng được người gửi cân tại nhà máy của mình cùng với 

thể tích của hàng hóa. Trong SI cũng phải chỉ rõ người gửi hàng, người nhận hàng là ai, 

hàng sẽ đi đâu và loại hình vận chuyển là hàng hông hay đường biển. 
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Hình 2-4:SI người gửi hàng cung cấp 

Đây chính là SI người gửi hàng cung cấp cho EFL, EFL cần nắm một số nội dung quan 

trọng như sau: 

- Người gửi hàng (Shipper), người nhận hàng ( Consignee) 

- Tên hàng: MODULE (COMPLETE SET OF WIRES FOR SINGLE WIRE 

HARNESS) 

- Mã số HS của lô hàng: 85443012 

- Số kiện hàng: 1 pallet 

- Số kí: 71kg 

- Thể tích 60x80x66 cm tương đương 0,31 m3 

- Ngày khởi hành dự kiến 13/3/2026, trong trường hợp này ngày này cũng là ngày 

CRD ( ngày mà người gửi hàng sẵn sàng hàng hóa gửi cho EFL ) 

Bước 3: Gửi xác nhận đặt chỗ và vận đơn nháp cho khách hàng  

Dựa trên thông tin hàng hóa trong “Hướng dẫn gửi hàng (SI)” mà người gửi hàng cung 

cấp cùng với xác nhận đặt chỗ của hãng hàng không, bộ phận chứng từ ở EFL sẽ tiến hành 

làm vận đơn HAWB nháp. Về cơ bản, HAWB nháp cũng tương tự như HAWB chính thức, 

chỉ khác nhau ở chổ là vận đơn nháp chưa có cơ sở pháp lý, các thông tin về hàng hóa trên 

đó chưa được xác nhận và mục đích chính của bản nháp này là để chuyển đến người gửi 

hàng nhằm kiểm tra lại thông tin. Nếu người gửi hàng muốn thay đổi nội dung nào trên vận 

đơn nháp thì người gửi phải sửa ngay trên vận đơn nháp này và gửi email thông báo cho 

EFL, còn nếu không có gì thay đổi thì người gửi sẽ gửi email cho EFL để xác nhận. 

Đồng thời với việc gửi vận đơn nháp, EFL cũng sẻ gửi “ Xác nhận đặt chỗ” do mình 

phát hành cho người gửi hàng để họ tiến hành làm thủ tục hải quan và nắm bắt thông tin 

cho việc vận chuyển hàng hóa đến ga hàng hóa ở sân bay. 

Thủ tục hải quan ở đây là việc truyền tờ khai và một số thủ tục khác liên quan ở Chi cục 

Hải Quan tại nơi người gửi hàng, nếu khách hàng không muốn tự làm thủ tục hải quan thì 

có thể yêu cầu EFL làm hộ và EFL sẽ thu thêm phí dịch vụ. Đối với lô hàng này, việc truyền 

tờ khai hải quan cũng như các thủ tục khác sẽ do người gửi hàng thực hiện. 
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Một điểm quan trọng cần lưu ý đó là người gửi hàng cần đọc kỹ phần ghi chú (booking 

notes) trên xác nhận đặt chổ của EFL ( Hình 2-5). Việc này giúp người gửi hàng nắm rõ 

các thông tin cần thiết liên quan đến lô hàng, đảm bảo không bỏ sót chi tiết quan trọng. 

 Địa điểm giao hàng cho EFL sẽ là ga hàng hóa ở sân bay đà nẵng được thể hiện ở 

phần ghi chú hoặc ở phần “GOOD COLLECTED FROM”  

 Phần “Địa điểm xếp hàng: VNHAN HANOI” là thông tin cho biết địa điểm hàng 

hóa được xếp lên sau khi vận chuyển từ Đà Nẵng đến để tiếp tục quá trình vận chuyển đến 

Ấn Độ và đồng thời cũng là nơi mà bản kê khai hàng hóa (Cargo Manifest) được thực hiện. 

 Ngoài ra, người gửi hàng cũng sẽ biết thông tin về các chuyến bay, thời gian hàng 

đi cũng như thời gian hàng đến địa điểm đích dự kiến. 

Tóm lại ở bước này, việc tạo vận đơn nháp ( draft HAWB ) đòi hỏi các nhân viên phải 

kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin như chi tiết hàng hóa, địa điểm giao nhận để tránh sai sót, 

vì nếu có lỗi, chẳng hạn như thông tin không khớp có thể gây chậm trễ trong vận chuyển 

hoặc khó khăn trong thủ tục hải quan. Ngoài ra, khách hàng cũng nên chú ý đến những ghi 

chú trong “ Xác nhận đặt chỗ” để đảm bảo quy trình hải quan diễn ra suôn sẻ. Việc cẩn thận 

ở bước này giúp tránh sai sót ảnh hưởng đến các giai đoạn sau. 
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Hình 2-5: Xác nhận đặt chỗ EFL gửi cho khách hàng 
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Bước 4: Nhận hàng hóa ở ga hàng hóa để tiến hành xử lý hàng  

Đối với lô hàng được vận chuyển theo điều kiện FCA , người gửi hàng sẽ chịu trách 

nhiệm vận chuyển hàng hóa đến bàn giao cho EFL Global tại ga hàng hóa sân bay theo thỏa 

thuận. Tại đây, bộ phận Logistics của EFL Global tiến hành tiếp nhận và kiểm tra lô hàng 

dựa trên các thông tin mà khách hàng đã cung cấp trước đó như số PO, số kiện, tình trạng 

đóng gói, trọng lượng và kích thước thực tế. Trường hợp phát sinh sai lệch so với thông tin 

ban đầu, bộ phận Logistics sẽ thông báo ngay cho người gửi hàng để xử lý kịp thời. Ngoài 

việc giao hàng tại sân bay, người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp tờ khai hải quan đã 

hoàn tất trước đó cho EFL nhằm phục vụ cho quá trình làm thủ tục tại sân bay. Tờ khai này 

cần được gửi trước khi hàng hóa được đưa đến kho để đảm bảo tiến độ xử lý. 

Sau khi tiếp nhận hàng, bộ phận Logistics sẽ tiến hành dán nhãn (talon) cho từng kiện 

hàng với các thông tin cơ bản như: số MAWB, HAWB, sân bay đi – đến, số kiện và trọng 

lượng. Tiếp theo, hàng hóa được đưa đến khu vực cân để xác định trọng lượng thực tế 

(GW), do thường có sự chênh lệch so với số liệu do người gửi cung cấp. trong quá trình 

cân, bộ phận logistics sẽ nộp tờ cân hay còn gọi là Shipper’s Instruction for Despatch  để 

nhân viên cân hàng điền trọng lượng thực tế của lô hàng trong quá trình cân ở đó.  Thông 

thường, các thông tin trên tờ cân đã được EFL điền trước nhằm tiết kiệm thời gian làm thủ 

tục. Sau khi hoàn tất quá trình cân, tờ cân sẽ được trả lại cho bộ phận Logistics để tiếp tục 

thực hiện các bước tiếp theo. 

Hoàn tất khâu cân hàng , EFL tiến hành nộp tờ cân kèm theo tờ khai hải quan tại bộ phận 

hải quan sân bay để thực hiện thủ tục thanh lý. Nhân viên hải quan sẽ kiểm tra và đối chiếu 

các thông tin trên tờ khai với tờ cân và thực tế lô hàng. Nếu các thông tin trùng khớp, hải 

quan sẽ tiến hành đóng dấu xác nhận thông quan. Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa 

trọng lượng khai báo và trọng lượng thực tế nhưng nằm trong phạm vi cho phép (không 

vượt quá 5%) thì lô hàng vẫn được chấp nhận thông quan. 

 Lô hàng này trên tờ khai là 71kg và số cân thực tế là 71kg, con số này hoàn toàn trùng 

khớp nên lô hàng được thông quan. Hải quan sau khi đóng dấu thông quan cho hàng hóa sẽ 

gửi lại tờ khai cho EFL để EFL nộp lại cho phòng an ninh soi chiếu kiểm tra xem hàng hóa 

đã được thông quan hay chưa. Phòng an ninh soi chiếu kiểm tra xong sẽ đóng một dấu xác 

nhận việc tiếp nhận hàng hóa của EFL. 
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Cuối cùng, EFL tiến hành đóng phí lao vụ theo quy định của kho hàng (VIAGS hoặc 

SAGS). Tùy từng kho hàng sẽ có yêu cầu chứng từ khác nhau: Kho VIAGS khi đóng phí 

lao vụ chỉ yêu cầu tờ cân và tờ danh sách hàng hoá là có thể thanh toán phí lao vụ; còn kho 

SAGS, bên cạnh những chứng từ trên sẽ yêu cầu thêm phiếu đóng gói hàng hóa (Packing 

List) để có thể được thanh toán phí và cho phép hàng xuất khẩu. Sau khi hoàn tất các bước 

trên, quy trình tiếp nhận và xử lý hàng hóa tại ga hàng hóa được xem như hoàn tất, tạo điều 

kiện để lô hàng tiếp tục được đưa vào các công đoạn vận chuyển tiếp theo. 

Nói thêm về trường hợp tờ khai, khi truyền tờ khai sẽ xảy ra 3 trường hợp: 

- Đối với tờ khai luồng xanh EFL chỉ cần nộp tờ khai là đủ. 

- Đối với tờ khai luồng vàng thì nộp tờ khai kèm giấy tờ chứng từ của lô hàng để Hải 

Quan kiểm tra 

- Đối với tờ khai luồng đỏ thì người gửi hàng phải đính kèm biên bản kiểm hóa mà 

Chi cục Hải Quan ở nhà máy sau khi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa cung cấp. Ngoài 

ra khi kiếm tra thực tế, chi cục Hải Quan ở nhà máy còn dán seal cho lô hàng đã được kiếm 

hóa, seal này sẽ được Hải Quan ở sân bay kiểm tra lại, nếu đúng số seal trong biên bản kiểm 

hóa thì mới được thông quan. 

Lô hàng này là luồng xanh nên EFL chỉ cần nộp tờ khai kèm tờ cân là đủ để thông quan. 

Tóm lại, trong bước này cần lưu ý một số vấn đề quan trọng để đảm bảo quy trình diễn 

ra suôn sẻ. Đầu tiên, phải kiểm tra kỹ thông tin lô hàng so với dữ liệu người gửi cung cấp, 

thông báo ngay nếu có sai lệch. Thứ hai, việc đo đạc lại kích thước và cân trọng lượng thực 

tế cần chính xác, vì thường có chênh lệch với thông tin khai báo. Thứ ba, dán nhãn Talon 

đúng thông tin chuyến bay là bước không thể bỏ qua để tránh nhầm lẫn hàng hoa trong quá 

trình vận chuyển. Cuối cùng, cần chuẩn bị đầy đủ chứng từ theo luồng hải quan và yêu cầu 

cụ thể của kho hàng để thanh lý hải quan và đóng phí lao vụ kịp thời, tránh trì hoãn vận 

chuyên. 
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Hình 2-6: Tờ cân đã được xác nhận bởi VIAGS 



48 

 

Hình 2-7: Danh sách hàng hóa đủ điều kiện thông quan 
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Bước 5: Lập MAWB và HAWB  

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại ga hàng hóa, bộ phận Logistics của EFL Global tại sân 

bay sẽ tổng hợp và gửi các thông tin liên quan đến lô hàng cho bộ phận chứng từ 

(Operations) phụ trách làm lô hàng này . Các thông tin này bao gồm hình ảnh hàng hóa 

(nếu có) và các dữ liệu thực tế như: người gửi, người nhận, số kiện, trọng lượng và kích 

thước lô hàng. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành phát hành vận đơn. 

Tại EFL Global, việc lập vận đơn được thực hiện bởi bộ phận chuyên trách dựa trên số 

MAWB do hãng hàng không cung cấp và các thông tin từ tờ cân. Master Air Waybill 

(MAWB) là chứng từ thể hiện mối quan hệ vận chuyển giữa EFL với hãng hàng không 

trong quá trình chuyên chở lô hàng quốc tế bằng đường hàng không. Sau khi lô hàng đến 

sân bay đích, đại lý của EFL tại nước nhập khẩu sẽ có trách nhiệm tiếp nhận lô hàng tại sân 

bay đến, thực hiện thủ tục nhận hàng, dỡ hàng và tổ chức vận chuyển đến địa điểm cuối 

cùng theo chỉ định của người nhận. 

Một số thông tin chính được thể hiện trên MAWB bao gồm: 

 Lộ trình vận chuyển của lô hàng 

 Thông tin chuyến bay 

 Trọng lượng tính cước 

 Đơn giá cước và tổng chi phí vận chuyển 

 Điều kiện thanh toán cước 

Song song với việc phát hành MAWB, House Air Waybill (HAWB) cũng được lập dựa 

trên tờ cân và Shipper’s Letter of Instruction (SI) do người gửi hàng cung cấp). Nội dung 

trên HAWB sẽ được trình bày theo yêu cầu cụ thể của người gửi hàng nhằm đảm bảo phù 

hợp với mục đích khai báo và giao nhận. Đối với lô hàng này, người gửi yêu cầu phải ghi 

rõ tên hàng hóá, mã HS Code, tổng số kiện hàng, điều kiện giao hàng và thể tích của lô 

hàng ở phần mô tả hàng hóa (Hình 2-9). Đây chính là bản HAWB chính thức cuối cùng mà 

EFL phát hành để gửi đi. 
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Hình 2-8: MAWB 
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Hình 2-9: HAWB 
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Bước 6: Gửi pre- alert và debit note  

Sau khi hoàn tất việc phát hành MAWB và HAWB, bộ phận chứng từ của EFL Global 

Việt Nam tiến hành tập hợp bộ chứng từ của lô hàng để gửi kèm theo hàng hóa. Bộ chứng 

từ này bao gồm: MAWB, HAWB và bảng kê khai hàng hóa (Cargo Manifest). Ngoài ra, 

EFL cũng đính kèm các chứng từ do người gửi hàng cung cấp như: hóa đơn thương mại 

(Commercial Invoice), phiếu đóng gói (Packing List) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 

(nếu có). Đối với một số thị trường đặc biệt như Mỹ, có thể yêu cầu thêm Form an ninh; 

tuy nhiên, với lô hàng này đi Ấn Độ thì không phát sinh yêu cầu này. 

 

Hình 2-10: Cargo Manifest 

Sau khi hoàn tất chứng từ, EFL sẽ gửi Pre-alert cho đại lý của mình tại Ấn Độ. Pre-alert 

là bộ hồ sơ điện tử được gửi qua email, bao gồm: MAWB, HAWB chính thức, Cargo 

Manifest và các chứng từ liên quan của lô hàng. Việc gửi Pre-alert nhằm thông báo cho đại 

lý về thông tin lô hàng đã được xuất đi, từ đó giúp họ chủ động chuẩn bị các công việc cần 

thiết như: tiếp nhận hàng tại sân bay đích, sắp xếp kho bãi và lên kế hoạch giao hàng. 

Lô hàng này được vận chuyển theo điều kiện FCA và EFL Global Việt Nam là bên đại 

diện cho người nhận hàng nên theo đó EFL Việt Nam vẫn phải có nghĩa vụ cho đến khi 

hàng hóa được giao đến điểm đích mà người nhận hàng chỉ định. Tuy nhiên, trách nhiệm 
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của EFL Global với tư cách là đơn vị giao nhận tại đầu xuất khẩu sẽ kết thúc sau khi hoàn 

tất các thủ tục và gửi hàng lên máy bay. Các công việc tiếp theo như nhận hàng tại sân bay 

đến, xử lý hàng hóa và vận chuyển đến địa điểm cuối cùng sẽ do đại lý của EFL tại Ấn Độ 

đảm nhiệm theo chỉ định của người mua. 

Sau đó, Bộ phận kế toán sẽ tiến hành lập Debit Note, kiểm tra lại tính chính xác của các 

khoản phí, tiến hành xuất hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán liên quan với 

khách hàng cũng như các bên liên quan khác.  

Tại bước này, yêu cầu quan trọng là phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của bộ chứng 

từ gửi Pre-alert cũng như các thông tin trên Debit Note. Đồng thời, việc gửi Pre-alert cần 

được thực hiện kịp thời để đại lý có thể chủ động trong khâu nhận hàng, tránh phát sinh 

chậm trễ hoặc chi phí không cần thiết. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ các chi phí trong Debit 

Note để đảm bảo tính chính xác trước khi gửi cho khách hàng. Cuối cùng, bộ phận kế toán 

cần phối hợp chặt chẽ với đại lý ở Mumbai để đảm bảo thanh toán được thực hiện đúng quy 

định và không phát sinh tranh chấp. 

Bước 7: Theo dõi việc thực hiện giao hàng  

Bộ phận chứng từ sẽ dựa vào số AWB để tiến hành việc theo dõi, cập nhật thông tin vận 

chuyển của lô hàng. Nhập mã số MAWB vào Track & Trace để tra cứu thông tin về trạng 

thái lô hàng và gửi thông tin cho khách hàng và đại lý để đại lý cấp lệnh giao hàng (Delivery 

Order) cho người nhận lấy hàng khi hàng đến. 

2.7.3 Đánh giá chung quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại công ty 

TNHH EFL Global Việt Nam 

2.7.3.1 Ưu Điểm 

EFL Global là doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải 

quốc tế. Vì vậy, quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không của công ty được xây 

dựng tương đối chặt chẽ, với các bước thực hiện tuần tự từ khâu tiếp nhận thông tin đơn 

hàng qua email, gửi xác nhận đặt chỗ cho khách hàng, đến xử lý hàng hóa tại sân bay và 

theo dõi lô hàng, giúp đảm bảo quản lý thời gian một cách hiệu quả. Đồng thời với Việc 

phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận như Sales, Operations, Logistics và 

Documentation giúp hạn chế sự chồng chéo trong công việc, qua đó rút ngắn thời gian xử 

lý và nâng cao hiệu suất làm việc. 
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Trong quá trình hoạt động, EFL Global đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác ổn định 

với nhiều hãng hàng không như Etihad Airways, Korean Air, EVA Air... cùng các đơn vị 

liên quan tại sân bay, kho hàng và cơ quan hải quan. Đây là điều kiện thuận lợi giúp công 

ty có thể thương lượng mức cước vận chuyển tương đối cạnh tranh và  thực hiện thủ tục 

nhanh chóng, đồng thời kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giao nhận. 

 Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống Cargo Wise là một lợi thế lớn trong việc tối ưu hóa 

thời gian. Hệ thống này cho phép các nhân viên từ các chi nhánh phối hợp làm việc trên 

cùng một nền tảng, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi truyền tải thông tin giữa các bộ phận. 

Ví dụ, sau khi Bộ phận Logistics tại sân bay gửi tờ cân và hình ảnh hàng hóa, Bộ phận 

Operations ngay lập tức nhập dữ liệu vào Cargo Wise để tạo vận đơn, giúp quy trình diễn 

ra suôn sẻ và nhanh chóng  

2.7.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế  

  a, Hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không 

tại EFL Global vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục. 

Thứ nhất, vào các thời điểm cao điểm, khối lượng hàng hóa tăng nhanh dễ dẫn đến tình 

trạng quá tải ở một số bộ phận, đặc biệt là bộ phận chứng từ. Điều này có thể làm chậm tiến 

độ xử lý đơn hàng và ảnh hưởng đến thời gian giao nhận chung của lô hàng. 

Thứ hai, chi nhánh Đà Nẵng của công ty hiện chưa có kho hàng riêng và chưa có đội xe 

vận chuyển nội địa. Vì vậy, công ty vẫn phải thuê dịch vụ từ các đơn vị bên ngoài, làm 

giảm tính chủ động trong hoạt động và làm gia tăng chi phí, nhất là trong những trường hợp 

phát sinh lưu kho hoặc cần vận chuyển gấp. 

Thứ ba, quy trình nghiệp vụ hiện nay phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống CargoWise. Khi 

hệ thống xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc bị quá tải, quá trình xử lý thông tin có thể bị gián đoạn, 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện lô hàng. 

Thứ ba, quy trình nghiệp vụ hiện nay phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống CargoWise. Khi 

hệ thống xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc bị quá tải, quá trình xử lý thông tin có thể bị gián đoạn, 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện lô hàng. 
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 b, Nguyên nhân của hạn chế  

 Nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ xử lý vào mùa cao điểm gồm: 

- Khối lượng đơn hàng tăng mạnh trong khi số lượng nhân sự tại một số bộ phận chưa 

được điều chỉnh tương ứng. 

- Bộ phận chứng từ phải xử lý nhiều hồ sơ trong thời gian ngắn, dễ dẫn đến tồn đọng 

công việc. 

- Một số lô hàng phát sinh yêu cầu điều chỉnh thông tin hoặc bổ sung chứng từ, làm 

kéo dài thời gian xử lý. 

 Nguyên nhân của việc chi phí vận hành còn cao gồm: 

- Chi nhánh Đà Nẵng chưa đầu tư kho bãi riêng và phương tiện vận tải nội địa. 

- Công ty vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài trong khâu vận 

chuyển nội địa và lưu kho. 

- Các khoản chi phí phát sinh tại sân bay như phí lưu kho và phụ phí khác làm gia 

tăng tổng chi phí của lô hàng. 

 Nguyên nhân làm giảm tính linh hoạt gồm: 

- Hầu hết các nghiệp vụ như cập nhật thông tin lô hàng, lập vận đơn, truyền dữ liệu 

và trao đổi thông tin giữa các bộ phận đều được thực hiện trên cùng một hệ thống ( Cargo 

Wise) 

- Đối với nhân viên mới, việc làm quen với hệ thống và thao tác nghiệp vụ trên phần 

mềm cần một khoảng thời gian nhất định, do đó trong giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng đến 

tốc độ xử lý công việc. 

 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ gồm: 

- Áp lực công việc lớn trong khi yêu cầu về độ chính xác chứng từ rất cao. 

- Công việc phát sinh liên tục, đòi hỏi nhân viên phải xử lý nhanh và chính xác trong 

thời gian ngắn. 

- Nếu không kiểm soát tốt khối lượng công việc, tình trạng quá tải có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng phục vụ khách hàng. 

 

 

 



56 

 

3 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG LẺ BẰNG 

ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA EFL GLOBAL VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

3.1 Nghiên cứu, dự báo về môi trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ở Việt 

Nam 

3.1.1 Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và thế giới 

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động và chưa thực sự 

ổn định. Những vấn đề như xung đột giữa Nga và Ukraine hay căng thẳng tại khu vực Trung 

Đông đã làm giá nhiên liệu và chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics toàn cầu. 

Điều này khiến môi trường kinh doanh toàn cầu trở nên khó dự đoán hơn trước. Dù một 

số nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ hay Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng chưa thật 

sự bền vững. Giá nguyên vật liệu, cước vận tải hay tỷ giá vẫn biến động thường xuyên, ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp. 

Đối với Việt Nam, dù còn nhiều áp lực nhưng nền kinh tế vẫn duy trì được mức tăng 

trưởng tương đối tích cực. Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách điều hành linh hoạt 

nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu. Việc tham gia các hiệp định 

thương mại tự do như EVFTA, CPTPP và RCEP đã giúp Việt Nam mở rộng thêm thị trường 

và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

Tuy nhiên, hoạt động thương mại hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn như chi phí logistics 

cao, giá cước vận tải biến động và sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường xuất khẩu chủ 

lực. Đồng thời, các yêu cầu về phát triển xanh, giảm phát thải carbon và truy xuất nguồn 

gốc hàng hóa ngày càng trở nên khắt khe hơn. Vì vậy việc doanh nghiệp phải nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tối ưu hoạt động logistics là điều rất cần thiết. 

3.1.2  Dự báo xu hướng phát triển của hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không 

Trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại Việt Nam 

được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng với sự phục hồi của thương mại quốc tế và nhu 

cầu xuất khẩu hàng hóa ngày càng tăng. 
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Theo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 dự kiến đạt khoảng 6 – 7%/năm. Đồng thời, 

tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 

khoảng 90% vào năm 2030. Điều này sẽ kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường 

hàng không ngày càng tăng, đặc biệt đối với các mặt hàng có giá trị cao và yêu cầu giao 

hàng nhanh. 

Bảng 3-1: Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2030 

Giai đoạn Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dự kiến 

2021 – 2025 8 – 9%/năm 

2026 – 2030 5 – 6%/năm 

Bình quân 2021 – 2030 6 – 7%/năm 

(Nguồn: Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030) 

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu hàng không vẫn sẽ đối mặt với một số khó khăn như 

biến động giá cước hàng không quốc tế, áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp logistics 

và yêu cầu ngày càng cao về an ninh hàng không cũng như tiêu chuẩn môi trường. 

Trong những năm tới, hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại Việt Nam 

được dự báo sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ 

nhiều hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao nhận hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp. 

3.2 Mục tiêu và phương hướng phát triển của EFL Global Việt Nam trong thời gian 

tới 

Dựa vào những căn cứ nêu trên và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 

EFL Global Việt Nam trong thời gian qua, để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và phát triển bền 

vững, Công ty cần xây dựng một phương hướng phát triển thích hợp và đưa ra các giải pháp 

cụ thể để thực hiện phương án đó.  

Trong thời gian trước mắt, mục tiêu của toàn Công ty, là củng cố hoạt động và tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty chủ trương kết hợp hài 

hoà và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau giữa các loại hình dịch vụ trên cơ sở lấy nghiệp vụ giao 

nhận làm nòng cốt. Song song với việc giữ vững thị trường hiện có, tìm biện pháp thích 

hợp để mở rộng các hoạt động dịch vụ, vươn xa hơn nữa ra các thị trường nước ngoài: Cụ 

thể là để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty và chuẩn bị cơ sở cho một sự 
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phát triển lâu dài và ổn định trong thời gian tới, Công ty cần tập trung vào một số nhiệm vụ 

sau: 

 Giữ vững mối quan hệ với đại lý, những khách hàng và những hợp đồng ký kết, loại 

bỏ những mối quan hệ đại lý những công tác viên không đủ năng lực, không đủ tin cậy, bê 

bối công nợ… Đồng thời tích cực tìm kiếm bạn hàng mới, tìm hiểu thông tin, nắm chắc khả 

năng, yêu cầu uỷ thác của khách hàng trong và ngoài nước. 

 Phát triển dịch vụ logistics toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giao nhận 

quốc tế với vận tải nội địa, kho bãi và phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. 

 Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc tối ưu hóa chi 

phí, cải tiến quy trình nghiệp vụ và phát huy lợi thế về mạng lưới toàn cầu cũng như kinh 

nghiệm trong lĩnh vực logistics. 

 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ 

phận, thống nhất trong điều hành và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách 

hàng. 

 Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Marketting trong chiến lược kinh 

doanh của mình với trụ cột là chiến lược sản phẩm (dịch vụ) mới, chiến lược giá cả mềm 

dẻo, linh hoạt, có thương lượng trong từng thương vụ phù hợp với đối tượng khách hàng 

trong từng thương, chiến lược tiếp thị, xúc tiến kinh doanh…Tăng cường công tác thông 

tin quảng cáo, giới thiệu EFL với các bạn hàng trong nước và trên thế giới 

 Thực hiện phương châm vừa học vừa làm, kết hợp đào tạo ngắn hạn và dài hạn đội 

ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trước mắt và lâu dài. Trước hết cần 

ưu tiên bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh tinh thông về nghiệp vụ kho vận 

ngoại thương, hiểu biết sâu rộng về địa lý kinh tế, những luật lệ và tập quán quốc tế có liên 

quan, nắm chắc ít nhất một ngoại ngữ (đặc biệt là Tiếng Anh) để phục vụ đắc lực cho các 

hoạt động giao dịch đàm phán có hiệu quả, tránh sơ hở thua thiệt trong khi ký hợp đồng. 

 Kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính, đảm bảo sử dụng nguồn lực hợp 

lý, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Và để có thể thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đề ra, để tiếp tục phát triển một 

cách ổn định và vững mạnh, EFL Global Việt Nam cần phải khắc phục kịp thời những khó 

khăn tồn tại đồng thời phát huy tối đã những lợi thế của mình. 
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3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không từ bản thân EFL Global Việt Nam.  

Trong nền kinh tế thị trường, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó 

khăn, thách thức. Để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp cần phải tự mình đưa ra các 

giải pháp để khắc phục khó khăn tồn tại. Với EFL cũng vậy, để dịch vụ giao nhận hàng 

không phát triển, Công ty cần có các biện pháp sau: 

3.3.1 Các giải pháp về tổ chức quản lý quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không tại công ty EFL Global Việt Nam. 

Như đã phân tích trong chương II , mặc dù Công ty EFL Global Việt Nam đã xây dựng 

được quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên 

vẫn tồn tại một số hạn chế liên quan đến sự phối hợp giữa các bộ phận, áp lực công việc tại 

một số khâu và sự phụ thuộc vào hệ thống công nghệ. Những yếu tố này phần nào ảnh 

hưởng đến hiệu quả chung của toàn bộ quy trình. Do đó, việc hoàn thiện tổ chức quản lý là 

yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. 

a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý 

Hiện nay, EFL Global Việt Nam tổ chức hoạt động theo các bộ phận chức năng như 

Sales, Operations, Logistics và Documentation. Về mặt lý thuyết, sự phân công này giúp 

chuyên môn hóa công việc và nâng cao hiệu quả xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, trong những 

thời điểm cao điểm, sự phối hợp giữa các bộ phận vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự liên 

kết chặt chẽ và chưa phát huy hết sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp. 

Chính vì thế, để tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty EFL nhất 

thiết phải kiện toàn lại bộ máy, điều chỉnh lại hình thức quản lý của Công ty theo đúng mô 

hình tổ chức. Phải tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong qúa trình thực 

hiện các công đoạn khác nhau của một nghiệp vụ. 

Việc Công ty chỉ có duy nhất một phòng giao nhận vận tải chung cho cả giao nhận hàng 

không và giao nhận đường biển và cả bộ phận Marketing tuy có một số điều lợi nhưng lại 

có rất nhiều điều gây khó khăn cho cán bộ trong phòng về vấn đề nghiệp vụ. Nên Công ty 

cần phân công thật rõ ràng cho từng bộ phận trong phòng hoặc có thể chia phòng giao nhận 

vận tải ra làm 3 phòng để mỗi phòng thực hiện một công đoạn của dịch vụ. Có như vậy 
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nghiệp vụ giao nhận hàng không mới được chuyên môn hoá cao và do đó chắc chắn sẽ rất 

nhiều khách hàng tìm đến EFL. 

b. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing 

Đối với dịch vụ giao nhận hàng không, do đặc thù riêng của nó, Công ty cần phải có 

chiến lược Marketing, tiếp cận tới các khu vực, các ngành nghề có sản phẩm cần thiết phải 

vận chuyển bằng đường hàng không như các xí nghiệp Thủy hải sản, chế tạo máy móc 

chính xác, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ… 

Để làm được điều đó, Công ty cần phải có một bộ phận chuyên trách Marketing cho hoạt 

động kinh doanh dịch vụ hàng không cũng như cho hoạt động kinh doanh của toàn doanh 

nghiệp. Và các cán bộ trong phòng Marketing cũng phải là những người năng động, có hiểu 

biết, có chuyên môn cao trong lĩnh vực này. 

c. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên 

Trong qúa trình thực hiện công việc, mặc dù đội ngũ nhân viên của EFL Global Việt 

Nam có trình độ chuyên môn và khả năng xử lý tình huống tương đối tốt, song áp lực công 

việc lớn và tính chất phức tạp của nghiệp vụ vẫn có thể dẫn đến sai sót trong quá trình thực 

hiện.. Do đó, công ty cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao trình độ nghiệp vụ và ý thức 

trách nhiệm của nhân viên 

Hoạt động giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không tuy cũng chỉ là một nghiệp vụ 

ngoại thương nhưng ẩn trong nó là hàng loạt các hoạt động khác nhau liên quan đến nhiều 

lĩnh vực như : hải quan, luật pháp, thương mại, bảo hiểm… do đó chỉ với một sai sót và sơ 

suất nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quá khó lường. Hàng hoá giao nhận bằng đường hàng không 

thường là hàng có giá trị cao, hàng tươi sống, hàng đặc biệt… do đó trước khi một chủ hàng 

quyết định trao hàng hoá vào tay người giao nhận, anh ta phải có cơ sở tin chắc chắn rằng 

hàng hoá của mình sẽ được người giao nhận thay mặt mình, chăm sóc một cách chu đáo. 

Nếu không tạo được niềm tin này từ phía khách hàng thì khách hàng sẽ tự mình đứng ra tổ 

chức công tác giao nhận thậm chí kể cả khi họ phải chịu chi phí tốn kém hơn nhiều lần. 

Vì thế Công ty cần có biện pháp giáo dục cán bộ nhân viên làm công tác giao nhận nói 

chung và giao nhận hàng không nói riêng phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với hàng 

hoá, phải coi đó là hàng hoá của mình. Trong mọi trường hợp, người giao nhận phải làm 

tốt mọi nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Ngay cả khi không thuộc trách 
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nhiệm của mình thì cũng phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và thông báo cho khách hàng 

biết khi hàng hoá bị tổn thất hoặc có nguy cơ bị tổn thất. Có làm như vậy mới tạo được 

niềm tin cho khách hàng vào doanh nghiệp. 

Con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng và là yếu tố quyết định sự thành bại của 

công việc kinh doanh. Có được một đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách 

nhiệm cao đối với công việc là mục tiêu mà EFL mong muốn. Và để đạt được mong muốn 

đó EFL cần phải : 

- Xây dựng một chính sách thưởng phạt rõ ràng, cụ thể về tinh thần trách nhiệm để 

mọi người cùng tuân thủ nhằm khuyến khích cán bộ công nhân vieen nâng cao tinh thần 

trách nhiệm. 

- Mời các chuyên gia có kinh nghệm trong nước và quốc tế đến giảng dạy, trao đổi 

kinh nghiệm thực tế để các khoá đào tạo đạt chất lượng tốt.  

Có chính sách thích hợp về sử dụng cán bộ sau khi đào tạo 

3.3.2 Giải pháp quản trị rủi ro trong quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng 

không 

Trong hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại EFL Global Việt Nam – 

Chi nhánh Đà Nẵng, việc quản trị rủi ro là cần thiết do đặc thù của quy trình có tính thời 

gian ngắn, yêu cầu chính xác cao và chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều yếu tố bên ngoài như lịch 

bay, hãng vận chuyển và thủ tục hải quan. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình xử lý chứng 

từ hoặc điều phối hàng hóa cũng có thể dẫn đến chậm trễ giao hàng, phát sinh chi phí và 

ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc nhận diện và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu 

giúp doanh nghiệp hạn chế tổn thất, đảm bảo tiến độ vận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt 

động xuất khẩu. Trên cơ sở đó, ma trận quản lý rủi ro dưới đây được xây dựng nhằm hệ 

thống hóa các rủi ro chính trong quy trình và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp. 
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 Ma trận quản lý rủi ro: 

Tên rủi ro Nguyên nhân Hậu quả Khả năng 

xảy ra rủi 

ro 

Biện pháp ứng 

phó 

Chậm chuyến 

bay hoặc hủy 

chuyến 

Thời tiết xấu, 

quá tải sân bay, 

thay đổi lịch 

khai thác của 

hang hàng 

không 

Hàng giao trễ 

cho khách, phát 

sinh chi phí lưu 

kho và bồi 

thường 

Trung bình Theo dõi lịch bay 

thường xuyên, lựa 

chọn hãng hàng 

không uy tín, xây 

dựng phương án 

vận chuyển thay thế 

Sai sót chứng 

từ xuất khẩu 

Nhân viên khai 

báo thiếu kinh 

nghiệm, thông 

tin khách hàng 

không đầy đủ 

Hàng bị giữ tại 

hải quan, chậm 

thông quan 

Trung bình Kiểm tra chứng từ 

nhiều bước, đào tạo 

nghiệp vụ cho nhân 

viên, áp dụng phần 

mềm quản lý chứng 

từ 

Hàng hóa bị hư 

hỏng hoặc thất 

lạc 

Đóng gói 

không đạt tiêu 

chuẩn, quá 

trình bốc xếp 

thiếu cẩn thận 

Mất giá trị 

hàng hóa, ảnh 

hưởng uy tín 

công ty 

Thấp Sử dụng bao bì đạt 

chuẩn, giám sát 

đóng gói, mua bảo 

hiểm hàng hóa 

Rủi ro phát 

sinh chi phí vận 

tải 

Giá cước hàng 

không biến 

động, phụ phí 

nhiên liệu tăng 

Tăng chi phí 

logistics, giảm 

lợi nhuận 

Cao Ký hợp đồng dài 

hạn với hãng vận 

chuyển, cập nhật 

giá cước thường 

xuyên 

Rủi ro về thủ 

tục hải quan 

Quy định xuất 

nhập khẩu thay 

đổi, khai báo 

sai mã HS 

Hàng bị kiểm 

tra kéo dài hoặc 

phạt hành chính 

Trung bình Cập nhật quy định 

pháp luật thường 

xuyên, phối hợp 
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chặt chẽ với bộ 

phận hải quan 

Rủi ro mất dữ 

liệu đơn hàng 

Hệ thống quản 

lý bị lỗi hoặc 

tấn công mạng 

Gián đoạn hoạt 

động xuất khẩu, 

mất thông tin 

khách hàng 

Thấp Sao lưu dữ liệu định 

kỳ, tăng cường bảo 

mật hệ thống CNTT 

3.3.3 Các giải pháp về thị trường 

Để tạo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình, tránh các biến động của thị 

trường thì song song với việc giữ vững thị trường hiện có, Công ty phải tìm biện pháp thích 

hợp để mở rộng hoạt động của dịch vụ giao nhận hàng không hơn nữa ra thị trường nước 

ngoài. 

Thị trường luôn là một yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động 

của hầu hết các Công ty không riêng gì EFL. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của 

nước ta và một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Đài Loan…điều dễ nhận thấy nhất 

là trong thời gian tới thị trường kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng 

không sẽ phát triển mạnh mẽ và mở rộng nhanh chóng, khi đó tất yếu sẽ kéo theo sự phát 

triển của dịch vụ giao nhận hàng không.  

Trước hết, đối với thị trường hiện tại, công ty cần tiếp tục duy trì và củng cố mối quan 

hệ với các khách hàng truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cần tiến hành đánh 

giá khả năng đáp ứng dịch vụ của mình so với nhu cầu thực tế của thị trường, từ đó xác 

định mức độ khai thác thị trường và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên với 

những thị trường mới như Châu Mỹ, Trung Đông… EFL cũng cần phải đưa ra những chiến 

lược xâm nhập thị trường một cách phù hợp. Việc nghiên cứu thị trường cần được thực hiện 

một cách toàn diện, bao gồm: đặc điểm kinh tế – xã hội, hệ thống pháp luật, nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, cũng như mức độ cạnh tranh và rủi ro tại từng 

khu vực. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn thị trường mục tiêu và phương thức 

thâm nhập hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm. Chỉ như vậy thì EFL 

mới có thể thực sự phát triển và thực sự lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh giao nhận nói 

chung và giao nhận hàng không nói riêng. 
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Nghiên cứu thị trường, nắm bắt những thông tin về thị trường sẽ giúp cho các cán bộ 

quản lý, các nhà hoạch định chính sách của Công ty vạch ra những chiến lược cụ thể trong 

việc giữ vững, mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Để làm được điều đó EFL cần 

phải: 

 Trước hết Công ty cần liên doanh, liên kết với các Công ty nước ngoài đã quen thuộc 

với thị trường mà Công ty chưa khai thác được để chen chân vào thị trường đó. 

 Công ty cần cử các cán bộ đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở các Công ty nước 

ngoài, tham gia các khoá học nghiệp vụ giao nhận hàng không do IATA tổ chức, tận dụng 

tối đa các cơ hội để nắm bắt các thông tin cần thiết nhằm thâm nhập thị trường mới. 

 Công ty cần chú trọng hơn nữa tới dịch vụ gom hàng và vận chuyển hàng lẻ. Thực 

hiện dịch vụ này, người giao nhận sẽ được hưởng cước gom hàng, mở rộng phạm vi dịch 

vụ tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ trong Công ty. 

 EFL Global cần tiến tới mở thêm một số các văn phòng đại diện ở nước ngoài, những 

nước mà Công ty đã có nhiều khách hàng thường xuyên. 

 Thường xuyên cung cấp những dịch vụ phụ trợ cho khách hàng, có những chính 

sách ưu đãi về giá cả đối với khách hàng thường xuyên của Công ty. 

 Và cuối cùng để công tác nghiên cứu thị trường được tiến hành một cách khoa học, 

có quy củ và đạt hiệu quả cao thì Công ty nhất định phải có những cán bộ chuyên môn, am 

hiểu về công tác nghiên cứu thị trường đồng thời Công ty phải trang bị cho họ những 

phương tiện hiện đại trong qúa trình thu thập và xử lý thông tin. 

3.3.4 Cải tiến cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả của quy trình xuất khẩu hàng lẻ 

bằng đường hàng không tại EFL Global Việt Nam. 

Ngoài yếu tố lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng là một yếu tố đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Trong những năm qua, vận tải hàng không đã có những bước tiến 

đáng kể, không chỉ phương tiện vận chuyển là máy bay mà những cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ cho vận tải hàng không cũng không ngừng được hiện đại hoá. 

Cùng với sự phát triển của ngành vận tải hàng không, Công ty TNHH EFL Global Việt 

Nam đã từng bước đầu tư và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ tốt 

hơn cho hoạt động giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của thị 
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trường và xu hướng phát triển logistics hiện đại, hệ thống trang thiết bị của công ty vẫn cần 

tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp. Chính vì vậy trong thời gian tới, Công ty cần phải 

đầu tư để hiện đại hoá các trang thiết bị hiện có mua sắm các trang thiết bị mới để tạo điều 

kiện cho hoạt động quản lý cũng như công tác giao nhận hàng không đạt hiệu quả tốt. 

Chẳng hạn như, công ty cần tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, 

đặc biệt là nền tảng Cargo Wise, nhằm hạn chế các rủi ro liên quan đến quá tải hoặc sự cố 

hệ thống. Việc xây dựng hệ thống dự phòng dữ liệu (backup system) và nâng cao năng lực 

xử lý của phần mềm sẽ giúp đảm bảo tính liên tục trong quá trình xử lý thông tin, tránh gián 

đoạn ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa, nhất là trong các giai đoạn cao điểm. Đồng 

thời, cần tăng cường khả năng tích hợp hệ thống với các đối tác như hãng hàng không, hải 

quan và khách hàng nhằm nâng cao tốc độ trao đổi dữ liệu và giảm thiểu thao tác thủ công. 

Bên cạnh đó, từ thực tế chi nhánh Đà Nẵng chưa có kho riêng và phương tiện vận chuyển 

nội địa, công ty cần xem xét đầu tư xây dựng hoặc thuê dài hạn kho bãi và phương tiện vận 

tải, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như sân bay. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính 

chủ động trong quá trình xử lý hàng hóa mà còn góp phần kiểm soát chi phí phát sinh như 

phí lưu kho, phí vận chuyển gấp, từ đó nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 

Có thể nói rằng, ngày nay trang thiết bị hiện đại là một trong những chìa khoá dẫn đến 

sự thành công của một doanh nghiệp Tuy nhiên, Nếu các cán bộ công nhân trong Công ty 

không được đào tạo đủ trình độ để sử dụng những phương tiện đó thì những trang thiết bị 

dù hiện đại đến đâu cũng không thể phát huy được hết tác dụng và đôi khi nó chỉ giữ vai 

trò là vật trang trí. Chính vì thế song song với việc hiện đại hoá cơ sở vật chất, phải có biện 

pháp nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ để tương xứng và phù hợp với tình hình mới. 

3.4 Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.4.1 Về Phía Nhà Nước 

 Đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng hàng không 

Nhà nước cần tiếp tục đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng hàng không, đặc biệt tại các 

sân bay quốc tế như Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Nội Bài nhằm đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Hiện nay, một số sân bay vẫn còn tồn tại tình trạng quá 

tải, thiếu không gian lưu trữ hàng hóa và trang thiết bị xử lý chưa đồng bộ, gây ảnh hưởng 

đến tiến độ giao nhận hàng. Việc mở rộng nhà ga hàng hóa, nâng cấp hệ thống kho bãi, 
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đầu tư thêm các thiết bị kiểm tra và xử lý hàng hóa hiện đại sẽ giúp các doanh nghiệp như 

EFL Global Việt Nam thực hiện việc xử lý và vận chuyên hàng hóa được thuận lợi hơn. 

Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao độ an toàn và hiệu quả cho các 

chuyến bay. Khi sân bay hoạt động trơn tru, ngành logistics Việt Nam sẽ trở nên cạnh 

tranh hơn trên thị trường quốc tế.  

 Mở rộng đầu tư và hợp tác kinh tế.  

Nhà nước nên chủ động mở rộng cánh cửa giao thương, tìm kiếm những thị trường mới 

đầy tiềm năng và thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác quốc tế. Việc ký kết các hiệp 

định thương mại, tích cực tham gia vào những diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu sẽ mở 

ra nhiều cơ hội quý giá. Nhờ đó, các doanh nghiệp xuất nhập khấu trong nước có thể 

vươn mình ra thế giới, không chi để phát triển mà còn để học hỏi những kinh nghiệm quý 

báu, góp phần đưa nền kinh tế đất nước ngày càng vững mạnh và hội nhập sâu rộng.  

 Giảm thiểu các quy trình thủ tục.  

Bất kì hoạt động nào cũng có các thủ tục nhất định và giao nhận hàng không cũng 

không ngoại lệ. Có quá nhiều thủ tục rườm rà và chưa được tối ưu, nhất là quá trình làm 

thủ tục hải quan cho hàng hóa. Quy trình thông quan có thế nói là chậm và khá phức tạp, 

vì vậy nhà nước cần xem xét đơn giản hóa thủ tục và tối ưu hóa quy trình hải quan cho 

hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không. 

3.4.2 Về phía công ty 

 Đầu tư cơ sở vật chất 

Hiện nay chi nhánh Đà Nẵng chưa có kho và đội xe riêng nên còn phụ thuộc vào dịch 

vụ thuê ngoài, gây phát sinh chi phí và thiếu chủ động trong vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, 

công ty nên xem xét đầu tư hoặc thuê dài hạn kho bãi và phương tiện vận tải để nâng cao 

hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí và tăng tính linh hoạt trong quá trình giao nhận hàng 

hóa. 

 Chú trọng tuyển dụng và phúc lợi nhân viên 

Vào mùa cao điểm, nhân viên thường phải xử lý khối lượng công việc lớn nên công ty 

cần bổ sung thêm nhân sự để giảm áp lực công việc. Bên cạnh đó, công ty cũng nên quan 

tâm hơn đến chế độ phúc lợi, thưởng làm thêm giờ và tạo môi trường làm việc tích cực 

nhằm nâng cao tinh thần làm việc và giữ chân nhân viên lâu dài. 
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 Phát triển quan hệ với các bên liên quan 

Công ty cần xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, cơ quan hải quan và các hãng 

hàng không nhằm nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa. Đồng thời cần thường xuyên lắng 

nghe ý kiến khách hàng, tăng cường phối hợp với các bên liên quan và ưu tiên hợp tác với 

các hãng hàng không uy tín để đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 

Công ty cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ giao nhận hàng không, 

thủ tục hải quan, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho nhân viên. Điều này giúp nâng 

cao trình độ chuyên môn, giảm sai sót trong công việc và nâng cao chất lượng dịch vụ 

khách hàng. 
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4 KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển, nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa bằng đường hàng không không ngừng gia tăng, đặc biệt đối với các lô hàng yêu 

cầu cao về tốc độ, tính an toàn và độ chính xác trong giao nhận. Vì vậy, việc xây dựng và 

hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không giữ vai trò quan trọng đối 

với các doanh nghiệp logistics nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả hoạt động 

và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng 

đường hàng không tại Công ty TNHH EFL Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”, khóa 

luận đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động xuất khẩu 

hàng lẻ bằng đường hàng không, quy trình nghiệp vụ giao nhận, hệ thống chứng từ và cơ 

sở pháp lý liên quan đến hoạt động logistics quốc tế. Qua đó cho thấy EFL Global Việt 

Nam đã xây dựng được quy trình tương đối chặt chẽ, có sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ 

phận trong quá trình xử lý lô hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu 

cầu khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình xuất khẩu hàng lẻ 

bằng đường hàng không tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sự phụ thuộc vào 

lịch trình hãng bay, nguy cơ sai sót trong xử lý chứng từ, áp lực thời gian trong quá trình 

làm hàng và một số rủi ro phát sinh trong vận chuyển. 

Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không tại EFL Global Việt 

Nam như mở rộng thị trường khách hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu 

quả quản lý quy trình, cải thiện công tác quản trị rủi ro và tăng cường phối hợp giữa các bộ 

phận nghiệp vụ. Những giải pháp này nếu được triển khai phù hợp sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động giao nhận và năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian tới. 

Do thời gian nghiên cứu và kiến thức thực tiễn còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi 

những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và 

đơn vị thực tập để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các anh chị tại Công ty TNHH 

EFL Global Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và quý thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, 

giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. 
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